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Lời mở đầu 

 Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mụ  đ  h  uối cùng của đơn vị là lợi 

nhuận. Một doanh nghiệp muốn đ t được lợi nhuận cao cần cố gắng tăng doanh 

thu,giảm  hi ph  nhưng  h ng ảnh hưởng đến chất  ượng sản phẩm. Bên c nh đó 

để t o được sự tin cậy với     đối tượng như  hủ nợ,  h  h h ng,nh  đầu 

tư… ũng    một vấn đề đ ng quan t m  ủa mỗi doanh nghiệp. Để giải quyết vấn 

đề này,doanh nghiệp cần quan tâm tới tình hình tài chính thông qua các báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp mình. 

Một trong những báo cáo tài chính quan trọng là Bảng   n đối kế 

toán.Thông qua việc lập và phân tích Bảng   n đối kế to n người chủ doanh 

nghiệp có thể đ nh gi  đúng thực tr ng tài chính của doanh nghiệp mình trong 

kỳ về vốn, nguồn hình thành nên tài sản, hiệu quả sử dụng vốn,tài sản hiện 

có…sau đó sử dụng kết quả từ việ  ph n t  h     B o C o T i Ch nh  h   để 

đưa ra những quyết định tài chính hợp lý và nâng cao khả năng t i  h nh  ủa 

doanh nghiệp trong tương  ai. Lập và phân tích Bảng   n đối kế toán có vai trò 

hết sức quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, không những phản ánh 

vừa khái quát vừa chi tiết tình tr ng tài sản và vốn của doanh nghiệp mà còn là 

minh chứng thuyết phục cho một dự án vay vốn khi doanh nghiệp trình lên ngân 

h ng v  đồng thời  ũng     ăn  ứ đ ng tin  ậy để c   đối tác xem xét khi muốn 

hợp tác với doanh nghiệp như     nh  đầu tư, người cho vay,      ơ quan  hức 

năng  ủa nh  nước. Do vậy việc lập và phân tích Bảng   n đối kế toán là hết sức 

cần thiết. 

Nhận thấy được vị trí và tầm quan trọng đó, trong thời gian tìm hiếu về công 

ty TNHH Bằng Thủy em đã m nh d n đi s u nghiên  ứa đề t i: “Hoàn thiện công 

tác lập và phân tích Bảng   n đối kế toán t i công ty TNHH Bằng Thủy” 

Ngoài phần mở đầu và kết luận,nội dung bài khóa luận được chia thành 3 

 hương  h nh như sau: 

Chƣơng 1: Lý luận chung về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế 

toán trong các doanh nghiệp 

Chƣơng 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán 

tại công ty TNHH Bằng Thủy. 

Chƣơng 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích 

Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Bằng Thủy. 
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Bài khóa luận của em được hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ tận tình của Cô 

giáo, Th c sỹ Văn Hồng Ngọc và các cán bộ kế toán t i công ty TNHH Bằng 

Thủy. Do hiểu biết và thời gian còn h n chế nên bài khóa luận của em sẽ không 

tránh khỏi những thiếu sót ,em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của thầy    để 

bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 Sinh viên 

 Nguyễn Thị Hải 
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CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP 

VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 

 

1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 

1.1.1 Khái niệm và sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý 

kinh tế. 

1.1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính (BCTC) 

Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài chính, kết quả sản 

xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp, là nguồn cung cấp thông tin về tình 

hình tài chính của doanh nghiệp, đ p ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, 

 ơ quan quản  ý Nh  nước và nhu cầu của những người sử dụng trong việ  đưa 

ra những quyết định kinh tế của mình. 

Theo quy định hiện hành thì hệ thống BCTC doanh nghiệp Việt Nam gồm 04 

báo cáo: 

- Bảng   n đối kếtoán 

- Báo cáo kết quả ho t động kinhdoanh 

- B o   o  ưu  huyển tiềntệ 

- Thuyết minh báo cáo tàichính 

1.1.1.2 Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế 

Các nhà quản trị muốn đưa ra được các quyết định kinh doanh thì họ đều  ăn 

cứ v o điều kiện hiện t i và những dự đo n về tương  ai dựa trên những thông 

tin  ó  iên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đ t được. 

Những th ng tin đ ng tin  ậy đó được doanh nghiệp lập trên các BCTC. 

Xét trên tầm vi mô, nếu không thiết lập hệ thống BCTC thì khi phân tích tình 

hình tài chính hoặc tình hình ho t động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ 

gặp nhiều  hó  hăn. Mặt  h       nh  đầu tư,  hủ nợ,  h  h h ng,… sẽ không 

 ó  ơ sở để biết tình hình tài chính của doanh nghiệp cho nên họ khó có thể đưa 

ra các quyết định hợp tác kinh doanh và nếu có thì các quyết định sẽ có mức rủi 

rocao. 

Xét trên tầm vĩ m , Nh  nước sẽ không thể quản  ý được ho t động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp, các ngành khi không có hệ thống BCTC. Bởi 

vì mỗi chu kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm nhiều các nghiệp vụ 

kinh tế và có rất nhiều các hóa đơn,  hứng từ… Việc kiểm tra khối  ượng các 

hóa đơn,  hứng từ đã rất  hó  hăn, tốn  ém v  độ chính xác không cao. Vì vậy 
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Nh  nước phải dựa vào hệ thống BCTC để quản  ý v  điều tiết nền kinh tế, nhất 

   đối với nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà 

nướ  theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Do đó, hệ thống BCTC rất cần thiết đối với mọi nền kinh tế, đặc biệt là nền 

kinh tế thị trường hiện nay của đất nước ta. 

1.1.2 Mục đích và vai trò của Báo cáo tài chính 

1.1.2.1 Mục đích của Báo cáo tàichính 

- B o   o t i  h nh dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình 

kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đ p ứng yêu cầu quản lý 

của chủ doanh nghiệp,  ơ quan Nh  nước và nhu cầu hữu ích của những người 

sử dụng trong việ  đưa ra     quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung 

cấp các thông tin của một doanh nghiệp về: 

+ Tài sản; 

+ Nợ phải trả; 

+ Vốn chủ sở hữu; 

+ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; 

+ Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; 

+ Các luồng tiền. 

- Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác 

trong “Bản thuyết minh   o   o t i  h nh” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu 

đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã  p 

dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài 

chính. 

1.1.2.2 Vai trò của báo cáo tài chính 

BCTC là nguồn thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn 

phục vụ chủ yếu  ho     đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như:      ơ quan 

quản  ý Nh  nướ ,     nh  đầu tư hiện t i v  đầu tư tiềm năng,  iểm to n độc 

lập v      đối tượng có liên quan. Nhờ     th ng tin n y m      đối tượng sử 

dụng có thể đ nh gi   h nh x   hơn về năng  ực của doanh nghiệp. 

Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: BCTC cung cấp những chỉ tiêu kinh tế 

dưới d ng tổng hợp sau một kỳ ho t động, giúp cho họ trong việc phân tích, 

đ nh gi   ết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế ho ch, 

x   định nguyên nhân tồn t i và những khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp. 

Từ đó  ó thể đề ra các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự 

phát triển doanh nghiệp mình trong tương  ai. 
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Đối với      ơ quan quản lý chứ  năng  ủa Nh  nước: BCTC là nguồn tài 

liệu quan trọng cho việc kiểm tra giám sát ho t động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, chế độ quản lý kinh tế tài 

chính của doanh nghiệp. 

    Đối với     đối tượng sử dụng  h   như: 

Các nhà đầu tư: BCTC thể hiện tình hình tài chính, khả năng sử dụng  hiệu 

quả các lo i nguồn vốn, khả năng sinh  ời, từ đó   m  ơ sở tin cậy cho  quyết 

định đầu tư  ủa doanh nghiệp. 

Các chủ nợ: BCTC cung cấp về khả năng thanh to n  ủa doanh nghiệp, từ đó 

các chủ nợ có thể đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng việ   ho vay đối với doanh 

nghiệp. 

Các nhà cung cấp: BCTC cung cấp các thông tin mà từ đó họ có thể phân 

tích khả năng  ung cấp của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định tiếp tục hay 

ngừng việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp. 

Cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp: BCTC giúp người  ao động của 

doanh nghiệp hiểu rõ hơn tình hình sản xuất kinh doanh của doanh  nghiệp, từ 

đó giúp ý thứ  hơn trong sản xuất, đó    điều kiện gia tăng doanh thu v   hất 

 ượng sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. 

1.1.3 Đối tượng áp dụng. 

 Hệ thống BCTC năm được áp dụng cho tất cả các lo i hình doanh nghiệp 

thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. B o   o t i  h nh năm phải lập theo 

d ng đầy đủ. 

 Doanh nghiệp do Nh  nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặ  năm giữ cổ phần 

chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập Báo cáo tài chính giữa niên độ. 

1.1.4 Yêu cầu của Báo cáo tài chính. 

- Trình bày trung thực,hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

- Phản  nh đúng  ản chất kinh tế của giao dịch và sự kiện không chỉ đơn 

thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng. 

- Trình bày khách quan không thiên vị. 

- Tuân thủ nguyên tắc thận trọng. 

- Trình   y đầy đủ trên mọi khía c nh trọng yếu. 

 Việc lập BCTC phải  ăn  ứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. BCTC phải 

lập đúng nội dung phương ph p v  trình   y nhất quán giữa các kỳ kế toán. 
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BCTC phải đượ  người lập, kế to n trưởng và người đ i diện theo pháp luật đơn 

vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị. 

1.1.5 Những nguyên tắc cơ bản lập và trình bày BCTC. 

 Có 7 nguyên tắ   ơ  ản để lập BCTC: 

 Nguyên tắc 1: Hoạt động liên tục 

 Khi lập và trình bày BCTC,doanh nghiệp cần phải đ nh gi  về khả năng 

ho t động liên tục của mình. BCTC được lập trên  ơ sở giả định là doanh nghiệp 

đang ho t động liên tục và sẽ tiếp tục ho t động  inh doanh  ình thường trong 

tương  ai gần, trừ khi doanh nghiệp  ó ý định  ũng như  uộc phải ngừng ho t 

động,  hoặc phải thu hẹp đ ng  ể quy mô ho t động của mình. 

 Để đ nh gi   hả năng ho t động liên tục của doanh nghiệp,gi m đốc hoặc 

người đứng đầu doanh nghiệp phải xem xét đến mọi thông tin có thể dự đo n 

được tối thiểu trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thú  niên độ kế toán. 

 Nguyên tắc 2: Cơ sở dồn tích: 

 Doanh nghiệp phải lập BCTC theo  ơ sở kế toán dồn tích,ngo i trừ các 

th ng tin  iên quan đến các luồng tiền. 

 Các khoản  hi ph  được ghi nhận vào Báo cáo kết quả kinh doanh theo 

nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 

 Nguyên tắc 3: Nhất quán: 

 Việc trình bày và phân tích các khoản mục trong BCTC phải nhất quán từ 

niên độ n y sang niên độ khác, trừ khi: có sự thay đổi đ ng  ể về bản chất các 

ho t dộng của doanh nghiệp hoặc khi xem xét l i việc trình bày BCTC cho thấy 

rằng cần phải thay đổi để có thể trình bày một cách hợp  ý hơn     giao dịch và 

các sự kiện, hoặc một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc 

trình bày. 

 Nguyên tắc 4: Trọng yếu và tập hợp: 

 Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong 

BCTC.Các khoản mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ mà 

được tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hoặc chứ  năng. 

 Khi trình bày BCTC, một th ng tin được coi là trọng yếu nếu không trình 

bày hoặc trình bày thiếu chính xác của th ng tin đó  ó thể làm sai lệ h đ ng  ể 

BCTC ,làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC. 

 Để x   định một khoản mục hay một tập hợp các khoản mục là trọng yếu 

phải đ nh gi  t nh  hất và quy mô của chúng. Tùy theo các tình huống cụ 
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thể,tính chất hoặc quy mô của từng khoản mục có thể là nhân tố quyết định tính 

trọng yếu. 

 Nguyên tắc 5: Bù trừ: 

 Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình   y trên BCTC  h ng được bù 

trừ, trừ khi một chuẩn mực kế to n  h   quy định hoặc cho phép bù trừ. Do vậy 

doanh nghiệp phải trình bày riêng biệt tất cả các khoản mục tài sản và công nợ trên 

BCTC. 

 Các khoản mục doanh thu,thu nhập khác và chi phí khác chỉ được bù trừ 

khi: Đượ  quy định t i một chuẩn mực kế toán khác, hoặc các khoản lãi, lỗ và 

các chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch và các sự kiện giống nhau hoặc 

tương tự và không có tính trọng yếu. 

 Các tài sản và nợ phải trả,các khoản thu nhập và chi phí có tính trọng yếu 

phải được báo cáo riêng biệt. Việc bù trừ các số liệu trong Báo cáo kết quả kinh 

doanh hoặc Bảng   n đối kế toán, ngo i trừ trường hợp việc bù trừ này phản ánh 

bản chất của giao dịch hoặc sự kiện,sẽ  h ng  ho phép người sử dụng hiểu được 

các giao dịch hoặc sự kiện được thực hiện và dự t nh được các luồng tiền trong 

tương  ai  ủa doanh nghiệp. 

 Nguyên tắc 6: Có thể so sánh: 

 Các thông tin bằng số liệu trong BCTC nhằm để so sánh giữa các kỳ kế toán phải 

đượ  trình   y tương ứng với các thông tin bằng số liệu trong BCTC của kỳ trước. 

 Khi thay đổi cách trình bày hoặc cách phân lo i các khoản mục trong 

BCTC thì phải phân lo i l i các số liệu so sánh nhằm bảo đảm khả năng so s nh 

với kỳ hiện t i và phải trình bày tính chất,số liệu và lý do việc phân lo i l i. 

 Nguyên tắc 7: Lựa chọn và áp dụng chế độ kế toán 

 Trong quá trình lập BCTC , các doanh nghiệp phải trình bày các chỉ tiêu trên 

báo cáo theo những nguyên tắc,  ơ sở, quy định của chế độ kế toán mà doanh 

nghiệp đã  ựa chọn áp dụng. Việc lựa chọn,áp dụng chế độ kế toán của doanh 

nghiệp phụ thuộ  v o đặ  điểm ho t động sản xuất kinh doanh, lo i hình và nghành 

nghề kinh doanh. Mỗi lo i hình và ngành nghề kinh doanh có những đặ  điểm 

riêng nên cần có sự lựa chọn chế độ kế to n v  được Bộ tài chính chấp thuận. 

1.1.6  Hệ thống Báo cáo tàichính theo thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tàichính. 

1.1.6.1 Nội dung Báo cáo tài chính: 

* Báo cáo tài chính năm gồm: 
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Bảng   n đối kế toán  Mẫu B01- DN 

Báo cáo kết quả ho t động kinh doanh  Mẫu B02- DN 

B o   o  ưu  huyển tiền tệ  Mẫu B03 – DN 

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính  Mẫu B09 – DN 

* Báo cáo tài chính giữa niên độ: 

- Báo cáo tài chính giữa niên độ d ng đầy đủ gồm: 

Bảng   n đối kế toán giữa niên độ  Mẫu B01a- DN 

Báo cáo kết quả ho t động kinh doanh giữa niên độ  Mẫu B02a- DN 

B o   o  ưu  huyển tiền tệ giữa niên độ  Mẫu B03a – DN 

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu B09a – DN 

- Báo cáo tài chính giữa niên độ d ng tóm  ược gồm:  

Bảng   n đối kế toán giữa niên độ  Mẫu B01b- DN 

Báo cáo kết quả ho t động kinh doanh giữa niên độ  Mẫu B02b- DN 

B o   o  ưu  huyển tiền tệ giữa niên độ  Mẫu B03b – DN 

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc  Mẫu B09a – DN 

1.1.6.2  Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính 

Tất cả các doanh nghiệp thuộ  đối tượng áp dụng hệ thống báo cáo tài chính 

này phải lập và gửi   o   o t i  h nh theo đúng quy định của chế độ này. 

1.1.6.3 Kỳ lập Báo cáo tài chính 

Theo TT số 200/2015/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC kỳ lập 

báo cáo tài chính là: 

- Kỳ lập B o   o t i  h nh năm: C   doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính 

năm theo quy định của Luật kế toán. 

- Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm 

Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên. 

- Kỳ lập Báo cáo tài chính khác: 

+ Các doanh nghiệp có thể lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế to n  h   (như 

tuần, th ng, 6 th ng, 9 th ng…) theo yêu  ầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc 

của chủ sở hữu. 

+ Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở 

hữu, giải thể, chấm dứt ho t động, phá sản phải lập Báo các tài chính t i thời 

điểm chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm 

dứt ho t động, phá sản. 

- X   định niên độ tổng hợp BCTC của  ơ quan  ơ quan t i  h nh,thống kê 
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Khi tổng hợp thống  ê,trường hợp nhận được BCTC của doanh nghiệp có 

năm t i  h nh  h   năm dương  ị h, ơ quan quản  ý Nh  Nước thực hiện theo 

nguyên tắc: 

a) Trường hợp BCTC năm  ủa doanh nghiệp bắt đầu từ 1/4 kết thúc ngày 

v o 31/3 h ng năm thì số liệu trên BCTC được tổng hợp thống kê vào số liệu 

của năm trước liền kề 

b) Trường hợp BCTC năm  ủa doanh nghiệp bắt đầu từ 1/7 kết thúc vào 

ng y 30/6 h ng năm,BCTC dùng để tổng hợp thống kê là BCTC bán niên 

c) Trường hợp BCTC năm  ủa doanh nghiệp bắt đầu từ 1/10,kết thúc vào 

30/9 hàng nằm thì số liệu trên BCTC được tổng hợp thống kê vào số liệu của 

năm sau. 

1.1.6.4 Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 

1) Đối với doanh nghiệp Nh  Nước 

- Thời h n nộp BCTC quý: 

Đơn vị kế toán phải nộp BCTC quý chậm nhất là 20 ngày,kể từ ngày kết thúc 

kỳ kế to n quý.Đối với công ty mẹ,Tổng   ng ty Nh  Nước chậm nhất là 45 ngày. 

Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp,Tổng   ng ty Nh  Nước nộp BCTC quý 

cho công ty mẹ,Tổng công ty theo thời h n do công ty mẹ,Tổng   ng ty quy định. 

- Thời h n nộp BCTC năm: 

Đơn vị kế toán phải nộp BCTC  năm  hậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

kỳ kế to n năm .Đối với công ty mẹ,Tổng   ng ty Nh  Nước chậm nhất là 90 ngày, 

Đơn vị kế toán trực thuộc  Tổng   ng ty Nh  Nước nộp BCTC năm  ho   ng 

ty mẹ,Tổng công ty theo thời h n do công ty mẹ,Tổng   ng ty quy định. 

2) Đối với các lo i doanh nghiệp khác, 

- Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư doanh v    ng ty hợp danh phải nộp 

BCTC năm  hậm nhất là 30 ngày,kể từ ngày kết thúc kỳ kế to n năm,đối với các 

đơn vị kế toán khác,thời h n nộp BCTC năm  hậm nhất là 90 ngày. 

- Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm  ho đơn vị kế toán cấp trên 

theo thời h n do đơn vị kế toán cấp trên quy định. 
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1.1.6.5 Nơi nhận Báo cáo tài chính 

Các lo i doanh nghiệp 

Kỳ lập 

báo 

cáo 

Nơi nhận báo cáo 

Cơ quan 

tài chính 

Cơ 

quan 

thuế 

Cơ quan 

thống kê 

Doanh 

nghiệp 

cấp trên 

Cơ quan 

đăng  ý 

kinh 

doanh 

1.Doanh nghiệp Nh  nước 
Quý 

Năm 
X x x x x 

2.Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 
Năm X x x x x 

3. Các lo i doanh nghiệp khác Năm  x x x x 

1. Đối với các doanh nghiệp Nh  Nướ  đóng trên địa bàn tỉnh,thành phố trực 

thuộ  Trung ương phải lập và nộp BCTC cho Sở Tài chính Tỉnh,thành phố trực 

thuộ  Trung ương.Đối với các doanh nghiệp Nh  Nướ  Trung ương  òn phải 

nộp BCTC cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiêp). 

     Đối với các lo i doanh nghiệp Nh  Nướ  như:Ng n h ng thương 

m i,công ty xổ số kiến thiết,tổ chức tín dụng,doanh nghiệp bảo hiểm,công ty 

kinh doanh chứng khoán phải nộp BCTC cho Bộ Tài chính (VụTài chính ngân 

hàng hoặc Cục quản lý giám sát bảo hiểm). 

    Các công ty kinh doanh chứng  ho n v    ng ty đ i chúng phải nộp BCTC 

cho Ủy ban chứng khoán Nh  Nước và Sở giao dịch chứng khoán. 

2. Các doanh nghiệp phải gửi BCTC  ho  ơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế 

t i địa phương. Đối với tổng   ng ty Nh  Nướ   ũng phải nộp BCTC cho Bộ 

Tài chính (Tổng cục thuế). 

3. Doanh nghiệp  ó đơn vị kế toán cấp trên phải nộp BCTC  ho đơn vị kế 

toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên. 

4. Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán BCTC 

thì phải kiểm to n trước khi nộp BCTC  theo quy định.BCTC của các doanh 

nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đ nh kèm báo cáo kiểm toán và BCTC  khi 

nộp  ho  ơ quan quản  ý Nh  Nước và các doanh nghiệp cấp trên. 

5. Cơ quan t i  h nh m  doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) phải nộp BCTC là sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộ  Trung ương 

nơi doanh nghiệp đăng  ý trụ sở kinh doanh chính. 

6. Đối với các Doanh nghiệp Nh  Nước sở hữu 100% vốn điều lệ,ngo i      ơ 

quan nơi doanh nghiệp phải nộp BCTC theo quy định trên, doanh nghiệp cong phải 

nộp BCTC  ho      ơ quan,tổ chứ  được phân công,phân cấp thực hiện quyền của 

chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP v      văn  ản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế. 

7. Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp,khu 
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công nghệ cao còn phải nộp BCTC năm  ho Ban quản lý khu chế xuất, khu công 

nghiệp, khu công nghiệp cao nếu được yêu cầu. 

1.2 Bảng cân đối kế toán và phƣơng pháp lập Bảng cân đối kế toán. 

1.2.1 Bảng cân đối kế toán và kết cấu của Bảng cân đối kế toán 

1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán 

 Bảng   n đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát 

toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo 2 cách phân lo i: Kết cấu 

vốn và nguồn hình thành vốn của doanh nghiệp t i một thời điểm nhất định. 

1.2.1.2 Tác dụng của Bảng cân đối kế toán 

- Cung cấp số liệu cho việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 

- Thông qua số liệu trên Bảng   n đối kế toán cho biết tình hình tài sản, 

nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo. 

- Căn  ứ vào Bảng   n đối kế toán có thể nhận xét, đ nh gi   h i qu t  hung 

tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

- Thông qua số liệu trên Bảng   n đối kế toán có thể kiểm tra việc chấp hành 

các chế độ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. 

1.2.1.3.Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán. 

Theo quy định t i Chuẩn mực kế to n “ Trình   y B o   o t i  h nh”  hi 

lập và trình bày Bảng   n đối kế toán phải tuân thủ những nguyên tắc chung về 

lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ngoài ra, trên Bảng   n đối kế toán, các 

khoản mục tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn h n 

và dài h n, tùy theo thời h n của chu kỳ  inh doanh  ình thường của doanh 

nghiệp, cụ thể như sau: 

- Đối với doanh nghiệp có chu kỳ  inh doanh  ình thường trong vòng 12 tháng, 

thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn h n và dài h n theo nguyên tắc 

sau: 

+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng không quá 

12 tháng tới kể từ thời điểm   o   o được xếp vào lo i ngắn h n. 

+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên kể 

từ thời điểm   o   o được xếp vào lo i dài h n. 

- Đối với công ty có chu kỳ  inh doanh  ình thường d i hơn 12 th ng thì tài 

sản và nợ phải trả được phân thành ngắn h n và dài h n theo điều kiện sau: 

+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ 
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 inh doanh  ình thường, được xếp vào lo i ngắn h n. 

 + Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian d i hơn 

một chu kỳ  inh doanh  ình thường được xếp vào lo i dài h n. 

- Đối với các doanh nghiệp do tính chất ho t động không thể dựa vào chu kỳ 

 inh doanh để phân biệt giữa ngắn h n và dài h n thì các Tài sản và Nợ phải trả 

được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. 

1.2.1.4.Kết cấu và nội dung của BCĐKT 

 Theo th ng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC Bảng   n đối 

có kết cấu như sau: 

 Bảng   n đối kế toán có thể kết cấu theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang, 

nhưng đều được chia thành 2 phần: Tài sản và nguồn vốn. Ở mỗi phần của 

BCĐKT đều có 5 cột theo thứ tự “ hỉ tiêu”, “mã số”, “thuyết minh”, “số cuối 

năm”, “số đầu năm”. 

 Nội dung của BCĐKT được thể hiện qua hệ thống chỉ tiêu phản ánh tình 

hình tài sản và nguồn hình thành tài sản. Các chỉ tiêu được phân lo i và sắp xếp 

thành từng lo i, từng mục cụ thể v  đượ  mã hóa để thuận tiện cho việc việc 

kiểm tra đối chiếu. 

 Bảng   n đối kế to n (Theo th ng tư 200/2014/TT-BTC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 

Sinh viên: Nguyễn Thị Hải – QT1701K  13 

Biểu 1.1 Bảng cân đối kế toán 

Đơn vị báo cáo............. 

Địa chỉ.............. 

Mẫu sổ B01/DN 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 BTC 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Năm: 

Đơn vị tính: 

Chỉ tiêu Mã số Thuyết 

minh 

Số cuối năm Số đầu năm 

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 

(100=110+120+130+140+150) 

100    

I.Tiền và các khoản tƣơng đƣơng 

tiền 

110    

1.Tiền 111    

2.Các khoản tương đương tiền 112    

II.Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn 

hạn 

120    

1.Chứng khoán kinh doanh 121    

2.Dự phòng giảm giá chứng khoán 

kinh doanh 

122  (…) (….) 

3.Đầu tư nắm giữ đến ng y đ o h n 123    

III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130    

1.Phải thu ngắn h n của khách hàng 131    

2.Trả trướ   ho người bán ngắn h n 132    

3.Phải thu nội bộ ngắn h n 133    

4.Phải thu theo tiến độ kế ho ch hợp 

đồng xây dựng 

134    

5.Phải thu về cho vay ngắn h n 135    

6.Phải thu ngắn h n khác 136    

7.Dự phòng phải thu ngắn h n khó 

đòi 

137    

8.Tài sản thiếu chờ xử lý 139    

IV.Hàng tồn kho 140    

1.Hàng tồn kho 141    

2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149  (…) (…) 

V.Tài sản ngắn hạn khác 150    

1.Chi phí trả trước ngắn h n 151    
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2.Thuế GTGT được khấu trừ 152    

3.Thuế và các khoản phải thu Nhà 

nước 

153    

4.Giao dịch mua bán l i trái phiếu 

chính phủ 

154    

5.Tài sản ngắn h n khác 155    

B.TÀI SẢN DÀI HẠN 

(200=210+220+240+250+260) 

200    

I.Các khoản phải thu dài hạn 210    

1.Phải thu dài h n của khách hàng 211    

2.Trả trướ   ho người bán dài h n 212    

3.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực 

thuộc 

213    

4.Phải thu nội bộ dài h n 214    

5.Phải thu về cho vay dài han 215    

6.Phải thu dài h n khác 216    

7.Dự phòng phải thu dài h n  hó đòi 219  (…) (…) 

II.Tài sản cố định 220    

1.TSCĐ hữu hình 221    

-Nguyên giá 222    

-Gía trị hao mòn  ũy  ế 223  (…) (…) 

2.TSCĐ thuê t i  h nh 224    

-Nguyên giá 225    

-Gía trị hao mòn  ũy  ế 226  (…) (…) 

3.TSCĐ v  hình 227    

-Nguyên giá 228    

-Gía trị hao mòn  ũy  ế 229  (…) (…) 

III.Bất động sản đầu tƣ 230    

-Nguyên giá 231    

-Gía trị hao mòn  ũy  ế 232  (…) (….) 

IV.Tài sản dở dang dài hạn 240    

1.Chi phí sản xuất,kinh doanh dở 

dang dài h n 

241    

2.Chi phí xây dựng  ơ  ản dở dang 242    

V.Các khoản đầu tƣ tài chính dài 

hạn 

250    

1.Đầu tư v o   ng ty  on 251    

2.Đầu tư v o   ng ty  iên  ết kinh 

doanh 

252    
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3.Đầu tư góp vốn v o đơn vị khác 253    

4.Dự phòng đầu tư t i  h nh d i h n 254    

5.Đầu tư năm giữ đến ng y đ o h n 255  (…) (…) 

VI.Tài sản dài hạn khác 260    

1.Chi phí trả trước dài h n 261    

2.Tài sản thuế thu nhập bị hoãn l i 262    

3.Thiết bị,vật tư,phụ tùng thay thế 

dài h n 

263    

4.Tài sản dài h n khác 268    

Tổng cộng tài sản 

(270=100+200) 

270    

C.NỢ PHẢI TRẢ(300=310+330) 300    

I.Nợ ngắn hạn 310    

1.Phải trả người bán ngắn h n  311    

2.Người mua trả tiền trước 312    

3.Thuế và các khoản phải nộp nhà 

nước 

313    

4.Phải trả người  ao động 314    

5.Chi phí phải trả ngắn h n 315    

6.Phải trả nội bộ ngắn h n 316    

7.Phải trả theo tiến độ kế ho ch hợp 

đồng xây dựng 

317    

8.Doanh thu  hưa thực hiện ngắn h n 318    

9.Phải trả ngắn h n khác 319    

10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn h n 320    

11.Dự phòng phải trả ngắn h n 321    

12.Qũy  ình  hen thưởng phúc lợi 322    

13.Qũy  ình ổn giá 323    

14.Giao dịch mua bán l i trái phiếu 

chính phủ 

324    

II.Nợ dài hạn 330    

1.Phải trả người bán dài h n 331    

2.Người mua trả tiền trước dài h n 332    

3.Chi phí phải trả dài h n 333    

4.Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334    

5.Phải trả nội bộ dài h n 335    

6.Doanh thu  hưa thực hiện dài h n 336    

7.Phải trả dài h n khác 337    

8.Vay và nợ thuê tài chính dài h n 338    



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 

Sinh viên: Nguyễn Thị Hải – QT1701K  16 

9.Trái phiếu chuyển đổi 339    

10.Cổ phiếu ưu đãi 340    

11.Thuế thu nhập hoãn l i phải trả 341    

12.Dự phòng phải trả dài h n 342    

13.Qũy ph t triển khoa học và công 

nghệ 

343    

D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400    

I.Vốn chủ sở hữu 410    

1.Vốn góp của chủ sở hữu 

-cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 

quyết 

-cổ phiếu ưu đãi 

411 

411a 

411b 

   

2.Thặng dư vốn cổ phần 412    

3.Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413    

4.Vốn khác của chủ sở hữu 414    

5.Cổ phiếu quỹ 415  (….) (…) 

6.Chênh lệ h đ nh gi    i tài sản 416    

7.Chênh lệch tỷ giá hối đo n 417    

8.Qũy đầu tư ph t triển 418    

9.Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419    

10.Qũy  h   thuộc vốn chủ sở hữu 420    

11.Lợi nhuận sau thuế  hưa ph n 

phối 

421    

-LNST  hưa ph n phối  ũy  ế đến 

cuối kỳ trước 

421a    

-LNST  hưa ph n phối kỳ này 421b    

12.Nguồn vốn đầu tư XDCB 422    

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác 430    

1.Nguồn kinh phí 431    

2.Nguồn  inh ph  đã hình th nh 

TSCĐ 

432    
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1.2.2 Cơ sở số liệu ,trình tự và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán. 

1.2.2.1 Cơ sở số liệu trên Bảng cân đối kế toán. 

- Căn  ứ vào sổ kế toán tổng hợp 

- Căn  ứ vào sổ,thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết 

- Căn  ứ vào Bảng   n đối kế to n năm trước (để trình bày cột đầu năm ) 

1.2.2.2 Trình tự lập Bảng cân đối kế toán. 

- Bước 1: Kiểm tra tính có thật của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. 

- Bước 2: T m khóa sổ kế to n, đối chiếu số liệu từ các sổ kế toán liên quan. 

- Bước 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian và khóa sổ kế toán chính 

thức. 

- Bước 4: Lập Bảng   n đối số phát sinh. 

- Bước 5: Lập BCĐKT theo mẫu B01-DN 

- Bước 6: Tiến hành kiểm tra và kýduyệt. 

1.2.2.3 Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán. 

- “Mã số” ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc 

báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Số hiệu ghi ở cột 3 “Thuyết minh”  ủa báo cáo này là số liệu của các chỉ 

tiêu trong Bản thuyết minh   o   o t i  h nh năm thể hiện số liệu chi tiết của các 

chỉ tiêu này trong bảng   n đối kế toán. 

- Số liệu ghi vào cột 5 “số đầu năm” của   o   o n y năm nay đượ   ăn  ứ 

vào số liệu ghi ở cột 4 “số cuối năm”  ủa từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo 

n y năm trước. 

- Số liệu ghi vào cột 4 “số cuối năm”  ủa báo cáo này t i ngày kết thúc kỳ 

kế to n năm,được lấy từ số dư  uối kỳ của các tài khoản tổng hợp và chi tiết phù 

hợp với từng chỉ tiêu trong BCĐKT để ghi. 

 Tuy nhiên có một số khoản đặc biệt cần  ưu ý  hi  ập BCĐKT. 

 Các khoản dự phòng và hao mòn tài sản cố định ghi âm(ghi số tiền trong 

hoặ  đơn). 

 Các chỉ tiêu chênh lệ h đ nh gi    i tài sản,chênh lệch tỷ giá hối đo i, ợi 

nhuận  hưa ph n phối,nếu các tài khoản này có số dư Có thì ghi  ình 

thường,còn có số dư Nợ thì phải ghi âm bên nguồn vốn. 

 Khoản “phải thu  h  h h ng”, “người mua ứng tiền trướ ”, “phải trả người 

  n”, “phải thu  h  ”, “phải trả phải nộp  h  ”  h ng được bù trừ khi lập 
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BCĐKT m  phải dựa vào các số chi tiết để phản ánh vào từng chỉ tiêu phù hợp 

với quy định. 

 Phương ph p  ập các chỉ tiêu cụ thể của BCĐKT 

PHẦN TÀI SẢN: 

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(Mã số 100) 

Tài sản ngắn h n phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền 

và các tài sản ngắn h n khác có thể chuyển đổi thành tiền,có thể bán hay sử 

dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh  ình thường 

của doanh nghiệp tài thời điểm báo cáo, gồm: tiền, các khoản tương đương tiền, 

các khoản đầu tư t i  h nh ngắn h n, các khoản phải thu ngắn h n, hàng tồn kho 

và tài sản ngắn h n khác. 

Mã số 100= mã số 110+mã số 120+mã số 130+mã số 140+mã số 150. 

I.Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) 

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền và các khoản tương đương tiền 

hiện có của doanh nghiệp t i thời điểm báo cáo, gồm: tiền mặt t i quỹ,tiền gửi ngân 

hàng (không kỳ h n), tiền đang  huyển và các khoản tương đương tiền của doanh 

nghiệp. 

Mã số 110=mã số 111+mã số 112 

1)Tiền  (mã số 111) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của của các tài khoản 111 “tiền 

mặt”,112 “tiền gửi ng n h ng” ,113 “tiền đang  huyển”. 

2)Các khoản tương đương tiền  (mã số 112) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu n y  ăn  ứ vào số Dư Nợ TK 1281 “tiền gửi có 

kỳ h n” ( hi tiết các khoản tiền  gửi có kỳ h n gốc không quá 3 tháng) và tài 

khoản 1288 “     hoản đầu tư  h   nắm giữu đến ng y đ o h n” ( hi tiết các 

khoản đủ tiêu chuẩn phân lo i    tương đương tiền gồm: kỳ phiếu ngân hàng,tín 

phiếu kho b c, tiền gửi ngân hàng có kỳ h n gố   h ng qu  3 th ng…) 

II.Đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư ngắn h n 

sau  hi đã trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh doanh, bao gồm: 

chúng khoán nắm giữ vì mụ  đ  h  inh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến 

ng y đ o h n và các khoản đầu tư  h    ó  ỳ h n còn l i không quá 12 tháng kể 

từ thời điểm báo cáo. 

Mã số 120=mã số 121+mã số 122+mã số 123 
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1)Chứng khoán kinh doanh (Mã số 121) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 121 “ hứng  ho n  inh doanh” 

2)Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (Mã số 122) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  ủa TK 2291 “dự phòng giảm giá chứng 

 ho n  inh doanh” v  được ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong ngoặ  đơn. 

3)Đầu tư nắm giữ đến ng y đ o h n (Mã số 123) 

 Số liệu này không bao gồm các khoản đầu tư nắm giữ đến ng y đ o h n 

đã được trình bày trong chỉ tiêu “     hoản tương đương tiền”, chỉ tiêu “phải thu 

về cho vay ngắn h n” 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 1281,TK1282,TK 

1288 (chi tiết các khoản có kỳ h n còn l i  h ng qu  12 th ng v   h ng được 

phân lo i    tương đương tiền). 

III.Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu ngắn 

h n có kỳ h n thu hồi còn l i không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh 

doanh th ng thường t i thời điểm báo cáo. 

Mã số 130=mã số 131+mã số 132+mã số 133+mã số 134+mã số 135+mã 

số 136+mã số 137+mã số 139. 

1)Phải thu ngắn h n của khách hàng (mã số 131) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ chi tiết của TK 131 “phải 

thu của  h  h h ng” mở theo từng khách hàng 

2)Trả trướ   ho người bán ngắn h n (Mã số 132) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh Nợ chi tiết của TK 331 

“phải trả  ho người   n” mở theo từng người bán 

3)Phải thu nội bộ ngắn h n (Mã số 133) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 

1362,1363,1368 trên Sổ kế toán TK 136 

 Khi đơn vị cấp trên lập BCTC tổng hợp với đơn vị cấp dưới h ch toán 

phụ thuộc,chỉ tiêu n y được bù trừ với chỉ tiêu “phải trả nội bộ ngắn h n” trên 

bảng   n đối kế toán của     đơn vị h ch toán phụ thuộc. 

4)Phải thu theo tiến độ kế ho ch hợp đồng xây dựng (Mã số 134) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 337 “thanh to n theo tiến 

độ kế ho ch hợp đồng xây dựng” 
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5)Phải thu về cho vay ngắn h n (Mã số 135) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 1283 “ ho vay”. 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản cho vay không bao gồm các nội dung phản ánh 

ở chỉ tiêu “Đầu tư nắm giữ đến ng y đ o h n”  ó thời h n thu hồi còn l i không 

quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ  inh doanh th ng thường t i thời điểm báo 

cáo, như  ho      hoản vay bằng khế ước, hợp đồng vay giữa 2 bên. 

6)Phải thu ngắn h n khác (Mã số 136) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 1385,TK 

1388,TK334,TK 338,TK 141,TK 244 

7)Dự phòng phải thu ngắn h n  hó đòi (Mã số 137) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết của TK 2293 “dự phòng 

phải thu  hó đòi” v  được ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong ngoặ  đơn. 

8)Tài sản thiếu chờ xử lý (Mã số 139)  

 Chỉ tiêu này phản ánh các tài sản thiếu hụt, mất m t  hưa rõ nguyên nh n 

đang  hờ xử lý t i thời điểm báo cáo. 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 1381 “t i sản thiếu chờ xử  ý”. 

IV.Hàng tồn kho (Mã số 140) 

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có các lo i hàng tồn kho 

dự trữ cho quá trình sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp (sau trừ  hi đi dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho) đến thời điểm báo cáo. 

Mã số 140=mã số 141+mã số 149. 

1)Hàng tồn kho (Mã số 141) 

 Sốliệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các TK 151 “h ng mua 

đang đi đường”,TK 152 “nguyên  iệu vật liệu”,TK 153 “  ng  ụ,dụng cụ”,TK 

154 “ hi ph  sản xuất,kinh doanh dở dang”,TK 155 “th nh phẩm”,TK 156 “h ng 

hóa”,TK 157 “h ng gửi đi   n”,TK 158 “h ng hóa  ho  ảo thuế” 

 Khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vượt quá một chu kỳ kinh 

doanh th ng thường thì  h ng được trình bày trong chỉ tiêu này mà trình bày t i 

chỉ tiêu “ hi ph  sản xuất kinh doanh dở dang dài h n”- mã số 241 

 Khoản thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế trên 12 tháng hoặ  vượt quá một 

chu kỳ  inh doanh th ng thường thì  h ng được trình bày vào chỉ tiêu này mà 

trình bày vào chỉ tiêu “thiết bị vật tư , phụ tùng thay thế dài h n”- mã số 263 
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2)Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  ủa TK 2294, được ghi bằng số 

 m dưới hình thức ghi trong ngoặ  đơn. 

 Chỉ tiêu này không bao gồm số dự phòng giảm giá của chi phí sản xuất 

kinh doanh dở dang dài h n và thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài h n. 

V.Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản ngắn h n khác có thời 

h n thu hồi hoặc sử dụng không quá 12 tháng t i thời điểm   o   o,như  hi ph  

trả trước ngắn h n,thuế gtgt  òn được khấu trừ,các khoản thuế phải thu,giao dịch 

mua bán l i trái phiếu Chính Phủ và tài sản ngắn h n khác t i thời điểm báo cáo. 

 Mã số 150=mã số 151+mã số 152+mã số 153+mã số 154+mã số 155 

1)Chi phí trả trước ngắn h n (mã số 151) 

 Chỉ tiêu này phản ánh số tiền trả trước không quá 12 tháng hoặc một chu 

kỳ sản xuất  inh doanh th ng thường  kể từ thời điểm trả trước. Số liệu được ghi 

vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết TK 242. 

2)Thuế gtgt được khấu trừ (mã số 152) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 133 “thuế gtgt được khấu trừ” 

3)Thuế và các khoản khác phải thu Nh  Nước (mã số 153) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết TK 333 “thuế và các 

khoản phải nộp nh  nướ ” 

4)Giao dịch mua bán l i trái phiếu Chính Phủ (Mã số 154) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 171 “giao dịch mua 

bán l i trái phiếu của chính phủ” 

5)Tài sản ngắn h n khác (Mã số 155) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết TK 2288 “đầu tư  h  ” 

B.TÀI SẢN DÀI HẠN(Mã số 200) 

Chỉ tiêu này phản ánh trị giá các lo i tài sản  h ng được phản ánh trong 

chỉ tiêu tài sản ngắn h n. Tài sản dài h n là các tài sản có thời h n thu hồi hoặc 

sử dụng trên 12 tháng t i thời điểm   o   o như: Các khoản phải thu dài h n,tài 

sản cố định,bất động sản đầu tư,     hoản đầu tư t i  h nh d i h n và tài sản dài 

h n khác. 

Mã số 200=mã số 210+mã số 220+mã số 230+mã số 240+mã số 250+mã số 260. 
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I.Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210) 

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu có kỳ 

h n thu hồi trên 12 tháng hoặ  hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh t i thời điểm 

báo cáo. 

Mã số 210=mã số 211+mã số 212+mã số 213+mã số 214+mã số 215+mã 

số 216+mã số 219 

1)Phải thu dài h n của khách hàng (Mã số 211) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 131 “ phải thu của 

 h  h h ng” mở chi tiết theo từng khách hàng. (các khoản phải thu có kỳ h n 

thu hồi trên 12 tháng) 

2)Trả trướ   ho người bán dài h n (Mã số 212) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là  tổng số phát sinh Nợ  chi tiết TK 331 

“phải trả người   n” mở theo từng người bán (các khoản trả trướ   ho người bán 

trên 12 tháng) 

3)Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 213) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là  số dư Nợ TK 1361 (các khoản phải thu 

có kỳ h n thu hồi trên 12 tháng). 

4)Phải thu nội bộ dài h n (Mã số 214) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dự Nợ chi tiết của các TK 1362,TK 

1363,TK 1368 trên sổ kế toán chi tiết TK 136. 

 Khi đơn vị cấp trên lập BCTC tổng hợp với đơn vị cấp dưới h ch toán 

phụ thuộc, chỉ tiêu n y được bù trừ với chỉ tiêu “phải trả nội bộ dài h n” trên 

Bảng   n đối kế toán của     đơn vị h ch toán phụ thuộc. 

 Các khoản phải thu có kỳ h n thu hồi trên 12 tháng. 

5)Phải thu về cho vay dài h n (Mã số 215) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết TK 1283 “ ho vay” ( ó 

kỳ h n thu hồi trên 12 tháng) 

6)Phải thu dài h n khác (Mã số 216) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của các TK 

1385,TK1388,TK 334,TK 338,TK 141,TK 244 

7)Dự phòng phải thu dài h n  hó đòi (Mã số 219) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là  số dư Có  hi tiết chi tiết TK 2293 và 

được ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong ngoặ  đơn. 
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II.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH(Mã số 220) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn l i (Nguyên giá trừ giá 

trị hao mòn  ũy  ế) của các lo i tài sản cố định t i thời điểm báo cáo. 

 Mã số 220=mã số 221+mã số 224+mã số 227. 

1)Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221) 

 Mã số 221=mã số 222+mã số 223 

- Nguyên giá(Mã số 222) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 211 “t i sản cố định hữu hình” 

- Giá trị hao mòn  ũy  ế (Mã số 223) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  ủa TK 214 “hao mòn TSCĐ 

hữu hình” v  được ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong hoặ  đơn 

2)Tài sản cố định thuê tài chính (Mã số 224) 

 Mã số 224=mã số 225+mã số 226 

- Nguyên giá (Mã số 225) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 212 “t i sản cố định hữu 

hình thuê tài chính. 

- Giá trị hao mòn  ũy  ế (Mã số 226) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  ủa TK 2142 “hao mòn TSCĐ 

thuê t i  h nh” v  được ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong hoặ  đơn. 

3)Tài sản cố định vô hình (Mã số 227) 

 Mã số 227=mã số 228+mã số 229 

- Nguyên giá (Mã số 228) 

Số liệu để vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK  213 “t i sản cố định v  hình” 

- Giá trị hao mòn  ũy  ế (Mã số 229) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2143 “hao mòn TSCĐ v  

hình” v  được ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong hoặ  đơn. 

III.BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (Mã số 230) 

 Mã số 230=mã số 231+mã số 232. 

- Nguyên giá (Mã số 231) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 217 “ ất động sản đầu tư” 

- Giá trị hao mòn  ũy  ế (Mã số 232) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2147 “hao mòn bất động 

sản đầu tư” v  được ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong hoặ  đơn. 
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IV.TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN (Mã số 240) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh giá trị chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang 

dài h n và chi phí xây dựng  ơ  ản dở dang dài h n t i thời điểm báo cáo. 

 Mã số 240=mã số 241+mã số 242 

1)Chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang dài h n (Mã số 241) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết TK 154  “ hi ph  sản xuất 

kinh doanh dở dang”và số dư Có  hi tiết TK 2294 “dự phòng giảm giá hàng tồn  ho”. 

2)Chi phí xây dựng  ơ  ản dở dang (Mã số 242) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 241 “x y dựng  ơ  ản dở dang” 

V.Đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản đầu tư t i  h nh d i 

h n t i thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi  hoản dự phòng tổn thất đầu tư v o 

công ty khác) như: đầu tư v o   ng ty  on,đầu tư v o   ng ty  iên  ết,liên 

doanh,đầu tư góp vốn v o đơn vị khác, đầu tư nắm giữu đến ng y đ o h n còn 

l i trên 12 tháng hoặ  hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh. 

 Mã số 250=mã số 251+mã số 252+mã số 253+mã số 254+mã số 255. 

1)Đầu tư v o   ng ty  on (Mã số 251) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 221 “đầu tư v o   ng ty  on” 

2)Đầu tư v o   ng ty  iên doanh, iên kết (Mã sô 252) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ TK222 “đầu tư v o   ng ty 

liên doanh, liên kết” 

3)Đầu tư góp vốn v o đơn vị khác (Mã số 253) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết TK  2281 “đầu tư góp 

vốn v o đơn vị  h  ” 

4)Dự phòng đầu tư t i  h nh d i h n (Mã số 254) 

 Sô liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 2292 “dự phòng tổn thất đầu 

tư v o đơn vị  h  ” v  được ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong ngoặ  đơn 

5)Đầu tư nắm giữ đến ng y đ o h n (Mã số 255) 

 Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản vay được trình bày trong chỉ tiêu 

“phải thu về cho vay dài h n” 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 1281,TK 1282,TK 

1288. Xem chi tiết tài khoản 128 

VI.TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (Mã số 260) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản dài h n khác có thời 

h n thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng t i thời điểm   o   o,như: Chi ph  trả 
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trước dài h n, tài sản thuế thu nhập hoãn l i và tài sản dài h n  hưa được trình 

bày ở các chỉ tiêu khác t i thời điểm báo cáo. 

 Mã số 260=mã sô 261+mã số 262+mã số 268 

1)Chi phí trả trước dài h n (Mã số 261) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 242 “ hi ph  trả 

trướ ” 

 Doanh nghiệp không phải tái phân lo i chi phí trả trước dài h n thành chi 

phí trả trước ngắn h n. 

2)Tài sản thuế thu nhập hoãn l i (Mã số 262) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 243 “t i sản thuế thu nhập 

hoãn l i” 

3)Thiết bị vật tư,phụ tùng thay thế dài h n (mã số 263) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư t i  hoản 1534 “thiết bị,vật tư,phụ tùng 

thay thế” v  số dư Có  hi tiết tài khoản 2294 “dự phòng giảm giá hàng tồn  ho” 

4)Tài sản dài h n khác (Mã số 268) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư  hi tiết TK 2288 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (Mã số 270) 

Mã số 270=mã số 100+mã số 200 

C.NỢ PHẢI TRẢ (Mã số 300) 

 Là chi tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả t i thời điểm báo cáo 

gồm:Nợ ngắn h n và Nợ dài h n. 

Mã số 300=mã số 310+mã số 330 

I.NỢ NGẮN HẠN (Mã số 310) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có 

thời h n thanh toán không quá 12 tháng hoặ  dưới một chu kỳ sản xuất,kinh 

doanh th ng thường,như: C    hoản vay và nợ thuê tài chính ngắn h n,phải trả 

người bán,thuế và các khoản phải nộp Nh  Nước,phải trả người  ao động,chi phí 

phải trả,phải trả nội bộ,doanh thu  hưa thực hiện,…t i thời điểm báo cáo. 

 Mã số 310=mã số 311+mã số 312+mã số 313+mã số 314+mã số 315+mã 

số 316+mã số 317+mã sô 318+mã số 319+mã số 320+mã số 321+mã số 

322+mã số 323+mã số 324. 

1)Phải trả người bán ngắn h n (Mã số 311) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là  số dư Có  hi tiết của TK 331 mở chi tiết 

cho từng người bán. 
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2)Người mua trả tiền trước ngắn h n (Mã số 312) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh Có chi tiết của TK 131 mở 

chi tiết cho từng khách hàng. 

3)Thuế và các khoản phải nộp Nh  Nước (Mã số 313) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết của TK 333 “thuế và 

các khoản phải nộp nh  nướ ”. 

4)Phải trả người  ao động (Mã số 314) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 334 “phải trả người  ao động” 

5)Chi phí phải trả ngắn h n (Mã số 315) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết của TK 335 “ hi ph  phải trả” 

6)Phải trả nộ bộ ngắn h n (Mã số 316) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết của các TK 3362,TK 

3363,TK 3368 

 Khi đơn vị cấp trên lập BCTC tổng hợp với     đơn vị cấp dưới h ch toán 

phụ thuộc, chỉ tiêu n y được bù trừ với chỉ tiêu “phải thu nội bộ ngắn h n” trên 

Bảng   n đối kế toán của     đơn vị h ch toán phụ thuộc. 

7)Phải trả theo tiến độ kế ho ch hợp đồng xây dựng (Mã số 317) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 337 “thanh to n theo tiến 

độ hợp đồng xây dựng” 

8)Doanh thu  hưa thực hiện ngắn h n (Mã số 318) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết TK 3387 “doanh thu 

 hưa thực hiện” 

9)Phải trả ngắn h n khác (Mã số 319) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết cácTK 

338,TK138,TK344 

10)Vay và nợ thuê tài chính (Mã số 320) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết của TK 341 và TK 

34311(chi tiết phần đến h n thanh toán trong 12 tháng tiếp theo) 

11)Dự phòng phải trả ngắn h n (Mã số 321) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết của TK 352 “dự phòng 

phải trả” 

12)Quỹ  hen thưởng phúc lợi (Mã số 322) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 353 “quỹ  hen thưởng phúc lợi” 

13)Qũy  ình ổn giá (Mã số 323) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 357 “quỹ bình ổn gi ” 
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14)Giao dịch mua bán l i trái phiếu Chính Phủ (Mã số 324) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 171 “giao dịch mua bán l i 

trái phiếu chính phủ” 

II.NỢ DÀI HẠN (Mã số 330) 

 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài h n của doanh 

nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời h n thanh toán còn l i từ 12 tháng trở 

lên trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh th ng thường t i thời điểm báo cáo. 

Mã số 330=mã số 331+mã số 332+mã số 333+mã số 334+mã số 335+mã số 

336+mã số 337+mã số 338+mã số 339+mã số 340+mã số 341+mã số 342+mã số 343. 

1)Phải trả người bán dài h n (Mã số 331) 

 Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải trả  ho người bán có thời h n thanh 

toán còn l i trên 12 tháng hoặ  hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông 

thường t i thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết TK 331 “phải trả cho 

người   n” mở cho từng người bán 

2)Người mua trả tiền trước dài h n (Mã số 332) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của TK 131 “phải thu 

của  h  h h ng” mở chi tiết cho từng khách hàng. 

3)Chi phí phải trả dài h n (Mã số 333) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết của TK 335 “ hi ph  phải trả” 

4)Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (Mã số 334) 

 Tùy thuộ  v o đặ  điểm ho t động và mô hình quản lý của từng đơn 

vị,doanh nghiệp thực hiện phân cấp v  quy định  ho đơn vị h ch toán phụ thuộc 

ghi nhận khoản vốn do doanh nghiệp cấp vào chỉ tiêu này hoặc chỉ tiêu “vốn góp 

của chủ sở hữu”-mã số 411 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết 3361 “phải trả nội bộ về 

vốn  inh doanh” 

5)Phải trả nội bộ dài h n (Mã số 335) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết của TK 3362,TK 3363,TK3368 

 Khi đơn vị cấp trên lập BCTC tổng hợp với     đơn vị cấp dưới h ch toán 

phụ thuộc, chỉ tiêu n y được bù trừ với chỉ tiêu “phải thu nội bộ ngắn h n” trên 

Bảng   n đối kế toán của     đơn vị h ch toán phụ thuộc. 

6)Doanh thu  hưa thực hiện dài h n (Mã số 336) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết của TK 3387 “doanh thu 

 hưa thực hiện” 
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7)Phải trả dài h n khác (Mã số 337) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư  Có  hi tiết của các TK 338,334 

8)Vay và nợ thuê tài chính dài h n (Mã số 338) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết các TK 341 và kết quả tìm 

được của số dư Có TK 34311 trừ dư Nợ TK 34312 cộng dư Cơ TK 34313 

9)Trái phiếu chuyển đổi (Mã số 339) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết của TK 3432 “tr i phiếu 

chuyển đổi” 

10)Cổ phiếu ưu đãi (Mã số 340) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết TK 41112 “ ổ phiếu ưu đãi” 

11)Thuế thu nhập hoãn l i phải trả (Mã số 341) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 347 “thuế thu nhập hoãn l i phải trả” 

 Nếu các khoản chênh lệch t m thời chịu thuế và chênh lệch t m thời được 

khấu trừ  iên quan đến cùng một đối tượng nộp thuế v  được quyết toán với 

cùng một  ơ quan thuế thì thuế thu nhập hoãn l i phải trả được bù trừ với tài sản 

thuế hoãn l i. 

12)Dự phòng phải trả (Mã số 342) 

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng cho các khoản dự kiến phải trả sau 

12 tháng hoặc sau chu kỳ sản xuất,  inh doanh th ng thường tiếp theo t i thời 

điểm   o   o,như dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa,công trình xây dựng,dự 

phòng t i  ơ  ấu, các khoản  hi ph  tr  h trướ  để sửa chữa TSCĐ định kỳ…C   

khoản dự phòng phải trả thường đượ  ước tính,  hưa  hắc chắn về thời gian phải 

trả, giá trị phải trả và doanh nghiệp  hưa nhận được hàng hóa, dịch vụ từ nhà 

cung cấp. 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết TK 352 “dự phòng phải trả” 

13)Qũy ph t triển khoa học và công nghệ(Mã số 343) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK356 “quỹ phát triển khoa học 

công nghệ” 

D.VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400) 

 Mã số 400=mã số 410+mã số 430 

I.VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 410) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản vốn kinh doanh thuộc sở hữu của 

cổ đ ng, thành viên góp vốn,như:Vốn đầu tư  ủa chủ sở hữu, các quỹ trích từ lợi 

nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế  hưa ph n phối, chênh lệ h đ nh gi    i tài 

sản, chênh lệch tỷ gi … 
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Mã số 410 = mã số 411+mã số 412+mã số 413+mã số 414+mã số 415+mã 

số416+mã số 417+mã số 418+mã số 419+mã số 420+mã số 420+mã số 421+mã số 422. 

1)Vốn góp chủ sở hữu (Mã số 411) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số vốn đã thực góp của chủ sở hữu vào doanh 

nghiệp (đối với công ty cổ phần phản ánh vốn góp của các cổ đ ng theo mệnh 

giá cổ phiếu ) t i thời điểm báo cáo. T i đơn vị h ch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này 

này có thể phản ánh số vốn được cấp nếu doanh nghiệp quy định đơn vị h ch 

toán phụ thuộc ghi nhận t o TK 411. 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có  hi tiết các TK 41111 “vốn góp 

của chủ sở hữu” 

 Đối với công ty cổ phần, mã số 411=mã số 411a+mã số 411b 

+Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết (mã số 411a) 

Chỉ tiêu này chỉ sử dụng t i công ty cổ phần,phản ánh mệnh giá của cổ 

phiếu phổ thông có quyền biểu quyết. 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có t i  hoản 41111 “ ổ phiếu phổ 

thông có quyền biểu quyết” 

+Cổ phiếu ưu đãi (mã số 411b) 

 Chỉ tiêu này phản ánh giá trị cổ phiếu ưu đãi theo mệnh gi  nhưng người 

ph t h nh  h ng  ó nghĩa vụ phải mua l i 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có t i  hoản 41112 “ ổ phiếu ưu đãi” 

2)Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4112 “thặng dư vốn cổ phần” 

Nếu TK 412 có số dư Nợ thì chỉ tiêu n y được ghi bằng số  m dưới hình thức 

ghi trong ngoặ  đơn 

3)Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu (Mã số 413) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4113 “quyền chọn chuyển 

đổi trái phiếu” 

4)Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 414) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4118 “vốn  h  ” 

5)Cổ phiếu quỹ (Mã số 415) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 419 “ ổ phiếu quỹ” và 

được ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong ngoặ  đơn. 

6)Chênh lệ h đ nh gi    i tài sản  (Mã số 416) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 412.Nếu TK 412 có số dư Nợ 

thì chỉ tiêu được ghi bằng số  m dưới hình thức trong ngoặ  đơn. 
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7)Chênh lệch tỷ giá hối đo i (Mã số 417) 

 Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đo i ph t sinh trong giai 

đo n trước ho t động của doanh nghiệp do Nh  Nước sở hữu 100% vốn điều lệ 

thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, ổn định kinh tế vĩ m   hưa được xử lý 

t i thời điểm báo cáo. 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 413 “ hênh  ệch tỷ giá hối đo i”. 

Nếu TK 413 có số dư Nợ thì chỉ tiêu n y được ghi bằng số  m dưới hình 

thức trong ngoặ  đơn 

Trường hợp đơn vị sử dụng ngo i tệ   m đơn vị tiền tệ trong kế toán,chỉ 

tiêu này còn phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá hối đo i do  huyển đổi BCTC lập 

bằng ngo i tệ sang Đồng Việt Nam. 

8)Qũy đầu tư ph t triển (Mã số 418) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 414 “quỹ đầu tư ph t triển” 

9)Qũy hỗ trợ sắp xếp kinh doanh (Mã số 419) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 417 “quỹ hỗ trợ sắp xấp  inh doanh” 

10)Qũy  h   thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 420) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 418 “    quỹ khác thuộc vốn 

chủ sở hữu” 

11)Lợi nhuận sau thuế  hưa ph n phối (Mã số 421) 

 Chỉ tiêu này phản ánh số lãi hoặc lỗ sau thuế  hưa được quyết toán hoặc 

 hưa ph n phối t i thời điểm báo cáo. 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có 421.Nếu TK này có số dư Nợ thì 

số liệu chỉ tiêu n y được ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 

 Mã số 421=mã số 421a+mã số 421b 

11a)Lợi nhuận sau thuế  hưa ph n phối  ũy  ế đến cuối kỳ trước (Mã số 421a) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK  4211  ộng với số dư Có  hi 

tiết TK 4212.Nếu TK 4211,TK 4212 có số dư Nợ thì số liệu phải ghi bằng số âm 

dưới hình thức ghi trong ngoặ  đơn. 

11b)Lợi nhuận sau thuế  hưa ph n phối kỳ này (Mã số 421b) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiếu này là số dư Có TK 4212.Nếu TK này có số dư Nợ 

thì số liệu chỉ tiêu này phải ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong hoặ  đơn 

12)Nguồn vốn đầu tư x y dựng  ơ  ản (Mã số 422) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư  Có TK 441 “nguồn vốn đầu tư x y 

dựng  ơ  ản” 
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II.NGUỒN KINH PHÍ VÀ PHÍ KHÁC (Mã số 430) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số kinh phí sự nghiệp,dự  n được cấp 

để chi tiêu cho ho t động sự nghiệp,dự án (sau khi trừ đi      hoản chi sự 

nghiệp,dự án),nguốn  inh ph  đã hình th nh TSCĐ t i thời điểm báo cáo. 

 Mã số 430=mã số 431+mã số 432 

1)Nguồn kinh phí (Mã số 431) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa số dư Có TK 461 với số 

dư Nợ TK 161. Nếu số dư Nợ TK161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì  hỉ tiêu này 

được ghi bằng số âm. 

2)Nguồn  inh ph  đã hình th nh TSCĐ (Mã số 432) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 466 “nguồn  inh ph  đã hình 

thành tài sản cố định” 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Mã số 440) 

Mã số 440=mã số 300+mã số 400 

Chỉ tiêu “tổng cộng tài sản” 

Mã số 270 
= 

Chỉ tiêu “tổng cộng nguồn vốn” 

Mã số 440 

 

1.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán 

1.3.1 Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kế toán 

Ph n t  h BCĐKT    dùng     kỹ thuật ph n t  h để biết được mối quan hệ 

của các chỉ tiêu trong BCĐKT, dựng số liệu để đ nh gi  tình hình t i  h nh, 

khả năng v  tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thong tin đưa ra 

các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. 

Ph n t  h BCĐKT  ung  ấp các thông tin về nguồn vốn, tài sản, hiệu quả sử 

dụng vốn và tài sản hiện có giúp chủ doanh nghiệp tìm ra điểm m nh v  điểm 

yếu trong   ng t   t i  h nh để có những biện pháp thích hợp cho quá trình 

phát triển của doanh nghiệp trong tương  ai. 

Biết được mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong BCĐKT. 

Cung cấp  ho     nh  đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng  h   để họ có 

thể quyết định về đầu tư, t n dụng hay các quyết định  ó  iên quan đến doanh nghiệp. 

1.3.2 Các phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán 

Tiến h nh ph n t  h  inh doanh  ũng như ph n t  h t i  h nh, người ta 

không dùng riêng lẻ một phương ph p n o  ả mà sử dụng kết hợp     phương 
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ph p  h   nhau để đ nh gi  tình hình doanh nghiệp một cách xác thực nhất và 

nhanh nhất. 

1.3.2.1 Phương pháp so sánh. 

So s nh    phương ph p được sử dụng phổ biến nhất trong ph n t  h để 

đ nh gi   ết quả, x   định vị tr , xu hướng biến động các chỉ tiêu phân tích.Vì 

vậy, để tiến hành so sánh phải giải quyết những vấn đề  ơ  ản như x   định 

gố  so s nh, x   định điều kiện so s nh v  x   định mục tiêu so sánh. 

Điều kiện so sánh: 

- Các chỉ tiêu kinh tế được hình thành trongcùng một khoảng thời gian như nhau. 

- Chỉ tiêu kinh tế phải thống nhất về mặt nội dung v  phương ph p tính toán. 

- Chỉ tiêu kinh tế phải  ùng đơn vị đo  ường. 

- Cùng quy mô ho t động với điều kiện  inh doanh tương tự nhau. 

Tiêu chuẩn so sánh: Là các chỉ tiêu được chọn   m  ăn  ứ so sánh (kỳ gốc). 

C   phương ph p so s nh thường sử dụng: 

- So s nh tương đối: Phản ánh mối quan hệ tố  độ phát triển và mứ  độ 

phổ biến của các chỉ tiêu kinh tế. 

- So sánh tuyệt đối: Cho biết khối  ượng, quy mô doanh nghiệp đ t được 

từ các  chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ phân tích và kỳ gốc. 

- So sánh kết cấu: Là tỷ trọng của một chỉ tiêu kinh tế trong tổng thể các 

chỉ tiêu kinh tế cần so sánh. 

1.3.2.2  Phương pháp cân đối 

- Trong ho t động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hình thành nhiều 

mối quan hệ   n đối; cân đối là sự cân bằng về số  ượng giữa hai mặt của các 

yếu tố và quá trình kinh doanh. 

- Qua việc so sánh này, các nhà quản lý sẽ liên hệ với tình hình và nhiệm 

vụ kinh doanh cụ thể để đ nh gi  tình hình hợp lý của sự biến động theo từng 

chỉ tiêu  ũng như  iến động về tổng giá trị tài sản và nguồn vốn. 

- Ngoài ra còn sử dụng thêm     phương ph p như: thay thế liên hoàn, 

chênh lệch và nhiều  hi đòi hỏi của quá trình phân tích yêu cầu cần phải sử dụng 

kết hợp     phương ph p với nhau để thấy được mối quan hệ giữa các chỉ tiêu. 
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Qua đó,     nh  quản trị mới đưa ra đượ      qu  trình đúng đắn, hợp lý, nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.3.2.3 Phương pháp tỷ lệ 

Cho phép t  h  ũy dữ liệu v  thú  đẩy quá trình thanh toán hàng lo t, gồm có: 

- Tỷ lệ khả năng thanh to n: đ nh gi   hả năng đ p ứng các khoản nợ ngắn 

h n của doanh nghiệp 

- Tỷ lệ khả năng   n đối vốn, nguồn vốn: phản ánh mứ  độ ổn định và tự chủ tài chính. 

- Tỷ lệ khả năng sinh  ời: phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 

nhất của doanh nghiệp. 

1.3.3 Nội dung phân tích bảng cân đối kế toán 

1.3.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua 

các chỉ tiêu chủ yếu trên Bảng cân đối kế toán. 

Đ nh gi   h i qu t tình hình t i  h nh    việc xem xét, nhận định sơ  ộ  ước 

đầu về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Công việc này sẽ cung cấp cho nhà 

quản lý biết được thực tr ng tài chính của doanh nghiệp, nắm được tình hình tài 

chính của doanh nghiệp là khả quan hay không khả quan. Để đ nh gi  tình hình 

tài chính cần tiến hành: 

a. Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn: 

Là việc xem xét về mặt giá trị của từng chỉ tiêu năm nay so với năm trước. 

Từ việc xem xét mứ  độ giảm của từng chỉ tiêu, ta có thể đ nh gi  hợp lý sự  

biến động. Qua đó rút ra những thông tin cần thiết cho công tác quản lý. 

Trong phân tích tình hình biến động tài sản (nguồn vốn), phương ph p ph n 

t  h được sử dụng    phương ph p so s nh theo  hiều ngang giữa số cuối kỳ và 

số đầu năm để thấy được mức biến động (về số tương đối và số tuyệt đối) của 

từng chỉ tiêu trên BCĐKT. 

b. Phân tích cơ cấu vốn và cơ cấu nguồnvốn: 

Là xem xét từng lo i tài sản (nguồn vốn) chiếm trong tổng số tài sản (nguồn 

vốn)  ũng như xu hướng biến động của từng chỉ tiêu cụ thể. Ph n t  h  ơ  ấu 

nguồn vốn giúp đ nh gi   hả năng tự đảm bảo về mặt t i  h nh  ũng như mứ  độ 

độc lập của doanh nghiệp,  nắm bắt được các chỉ tiêu  iên quan đến tình hình tài 

chính. 
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Trong ph n t  h  ơ  ấu tài sản (nguồn vốn), phương ph p ph n t  h    

phương ph p so s nh theo  hiều dọc từng chỉ tiêu tài sản (nguồn vốn) với tổng 

tài sản(tổng nguồn vốn) để thấy tỷ trọng  ơ  ấu của từng lo i tài sản (nguồn vốn) 

của từng doanh nghiệp có hợp lý hay không. 

Dưới đ y     ảng phân tích sự biến động v   ơ  ấu tài sản (nguồn vốn) của 

doanh nghiệp 
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Biểu số 1.2: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản 

Sự biến động của các chỉ tiêu tài sản phụ thuộc vào: 

- Kết quả kinh doanh trong kỳ. 

- Trình độ quản lý doanh nghiệp,  h nh s  h đầu tư v   hiến  ược kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

- Đặ  điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh, thị trường vốn đầu vào, thị 

trường  đầu ra… 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 

Số 

đầu 

năm 

Số 

cuối 

năm 

Chênh 

lệch 

Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

đầu 

năm 

Số 

cuối 

năm 

A. Tài sản ngắn hạn       

I. Tiền & các khoản tương đương tiền       

II. Các khoản đầu tư t i  h nh ngắn h n       

III. Các khoản phải thu ngắn h n       

IV. Hàng tồn kho       

V. Tài sản ngắn h n khác       

B. Tài sản dài hạn       

I. Các khoản phải thu dài h n       

II. Tài sản cố định       

III. Bất động sản đầu tư       

IV. Các khoản đầu tư t i  h nh d i h n       

V. Tài sản dài h n khác       

Tổng cộng tài sản       
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Biểu số 1.3: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn 

 Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 
Số đầu 

năm 

Số cuối 

năm 

Chênh lệch 
Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

đầu 

năm 

Số 

cuối 

năm 

A. Nợ phải trả       

I. Nợ ngắn h n       

II. Nợ dài h n       

B. Vốn chủ sở hữu       

I. Vốn chủ sở hữu       

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác       

Tổng cộng nguồn vốn       

 

Sự biến động của chỉ tiêu nguồn vốn phụ thuộc vào: 

- Ch nh s  h huy động vốn của doanh nghiệp: mục tiêu cấu trúc tài chính, 

chi phí sử dụng vốn, nhu cầu tài trợ, khả năng huy động đối với từng nguồn. 

- Kết quả ho t động kinh doanh, chính sách phân phối lợi nhuận. 

1.3.3.2 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các tỷ số 

khả năng thanh toán. 

- Hệ số thanh toán tổng quát: Chỉ tiêu này cho biết với tổng số tài sản đang  ó 

doanh nghiệp  ó đảm bảo trang trải được các khoản nợ hay không. Trị số 

của chỉ tiêu này càng lớn thì khả năng thanh to n   ng  ao, thể hiện tình 

hình tài chính lành m nh v  ngược l i. 

 

Tổng tài sản 

      Tổng nợ phải trả 

 

- Hệ số thanh toán tổng quát = 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 

Sinh viên: Nguyễn Thị Hải – QT1701K  37 

 

- Hệ số thanh toán nhanh: Chỉ tiêu này cho biết với số tiền và các khoản tương 

đương tiền hiện có của doanh nghiệp có thể thanh to n được phần nợ ngắn h n 

hay không. Trị số của chỉ tiêu này càng lớn thì khả năng thanh to n ngay     

khoản nợ của doanh nghiệp càng cao. 

 

Tiền + các khoản tương đương tiền 

    Hệ số thanh toán nhanh      = 

 Tổng nợ ngắn h n 

- Hệ số nợ :Hệ số này cho biết cứ sử dụng một đồng vốn kinh doanh thì có bao 

nhiêu đồng vay nợ. Hệ số này càng lớn v   ó xu hướng   ng tăng thì  hứng tỏ 

tổng nguồn vốn của doanh nghiệp là vốn vay, do đó rủi ro t i  h nh tăng v  

ngược l i.  

 

                              Tổng số nợ phải trả 

        Hệ số nợ      =                     

                  Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp 

 

                   Hoặc = 1 – Hệ số vốn chủ sở hữu 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ 

TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH BẰNG THỦY 

 

2.1 Tổng quát về công ty TNHH Bằng Thủy 

2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty 

 Lo i hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu h n.100% vốn đầu tư Việt 

Nam và thành lập t i Việt Nam 

 Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH BẰNG THỦY 

 Tên tiếng anh: BANG THUY COMPANY LIMITED 

 Tên viết tắt:   BANG THUY CO.LTD 

 Địa chỉ trụ sở chính: số 4 Trần Thành Ngọ,phường Trần Thành Ngọ,quận 

Kiến An,Hải Phòng. 

Điện tho i:0313.876.840   Fax: 0313.591.308 

 Ngành nghề kinh doanh: bán buôn,bán lẻ g ch ốp lát,thiệt bị nhà vệ 

sinh,kính xây dựng,xi măng… 

 Vốn điều lệ:1.000.000.000 đồng 

 Người đ i diện trước pháp luật của công ty: 

     Chức danh: G m đốc 

     Họ tên       : Ph m Đức Bằng 

Với nền kinh tế nhiều thành phần vận h nh theo  ơ  hế thị trường có sự 

quản lý của nh  nước,công ty TNHH Bằng Thủy được thành lập và ho t động 

với quy mô vừa và nhỏ. Tuy vậy, với đội ngũ   ng nh n   nh nghề, chất  ượng 

 u n được coi trọng v  đặt  ên hang đầu nên   ng ty đã ng y  hẳng định vị trí 

của mình trên thị trường. Điều đó được thể hiện qua việ    ng ty đã ph t triển 

được rất nhiều thị trường, hàng hóa được tiêu thụ trên khắp     đ i điểm bán 

hàng của thành phố Hải Phòng. Với những phương  n  inh doanh th  h hợp, 

thương hiệu của doanh nghiệp luôn luôn tồn t i và phát triển. 

2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 

 Ngành nghề kinh doanh: bán buôn, bán lẻ g ch ốp lát, thiệt bị nhà vệ sinh, 

kính xây dựng, xi măng… 

2.1.3 Những thuận lợi khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động. 
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a) Thuận lợi 

 Cùng với sự phát triển đất nước nói chung,  ũng như sự phát triển không 

ngừng của nghành xây dựng nói riêng, thì thiết bị nhà vệ sinh, nhà tắm,..là 

không thể thiếu. 

 Bộ máy tổ chức gọn nhẹ, đội ngũ nh n viên   ng ty năng động, trình độ 

từ phổ th ng đến đ i học. 

 Với những hàng hóa đa d ng về kiểu dáng, thiết kế độ  đ o, giá cả hợp lý 

nên   ng ty đã tìm được chỗ đứng trên thị trường. 

b) Khó khăn 

Bên c nh những thuận lợi trên công ty còn gặp phải một số  hó  hăn như sau: 

Công ty phải đối mặt với sự c nh tranh gay gắt từ các doanh nghiêp khác 

trên thị trường. 

Sự biến động về giá cả của các mặt hàng. 

2.1.4 Những thành tích cơ bản mà công ty đạt được trong những năm gần 

đây. 

Để biết rõ về th nh t  h  ơ  ản m    ng ty đã đật được trong những năm gần 

đ y , húng ta hãy nhìn v o một số chỉ tiêu trong  a năm gần đ y: 

 

STT CHỈ TIÊU NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 

1 Doanh thu thuần 40.869.098.467 30.007.590.907 52.007.649.057 

2 Giá vốn bán hàng 37.989.768.052 28.443.764.461 50.290.308.709 

3 Lợi nhuận gộp 2.879.330.415 1.563.826.446 1.717.340.348 

4 Chi phí 2.733.359.426 1.321.266.516 1.617.067.494 

5 Lợi nhận sau thuế 145.970.989 242.559.930 100.272.854 

6 Thu nhập bình quân 4.562.965 4.867.296 5.554.951 

7 Tổng tài sản 17.008.976.098 17.864.105.856 19.790.846.863 

Nhận xét: Qua các chỉ tiêu trên ta thấy: 

 Doanh nghiệp có sự phát triển chênh lệch qua từng năm,đặc biệt từ năm 

2014 đến năm 2015  ợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng xấp xỉ 1,7 

lần,cùng với việc thu nhập  ình qu n tăng 304.331 đồng có thể thấy đó    sự bức 

phá lớn của doanh nghiệp. 

 Nhưng từ 2015 đến 2016 lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm gần 

một nửa,tuy rằng thu nhập bình quân vẫn tăng 687.655 đồng. Qua đó,ta  ó thể 

thấy doanh nghiệp phát triển  h ng đồng đều. Doanh nghiệp nên tìm giải pháp 

khắc phụ  để doanh nghiệp có thể phát triển một    h đồng đều qua     năm. 
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2.1.5 Mô hình tổ chức bộ máy của công ty. 

Bộ máy quản lý của công ty có thể khái quát theo mô hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ2.1.Tổ chức bộ máy của công ty 

 Giám đốc: ông Phạm Đức Bằng 

- L  người đ i diện pháp luật của công ty 

- Chịu trách nhiệm  ãnh đ o, chỉ d o  hung đối với Công ty về các 

vấn đề như: quy ho ch, chiến  ượ   inh doanh…… 

- L  người có nhiệm vụ, quyền h n tối cao trong công ty. 

 Phòng kế toán: 

Là phòng có nhiệm vụ thu thập số liệu, quản lý và kiểm tra tính chính xác 

của số liệu, kiểm tra các ho t động thanh toán,h ch toán nhằm báo cáo kịp thời 

 ho gi m đố ,giúp gi m đốc có những biện pháp kịp thời về tình hình tài chính 

của doanh nghiệp, về công việ  điều hành doanh nghiệp. 

 Phòng hành chính: 

Đối với công tác hành chính quản trị, phòng thực hiện   ng t   văn thư, 

 ưu trữ, bảo mật các hồ sơ, giấy tờ, so n thảo       ng văn, tài liệu  ũng như 

truyền tải các chỉ thị và thông báo của gi m đố  đến toàn thể công nhân trong 

công ty. Phòng còn có nhiệm vụ tổ chức bộ máy kế toán và thực hiện công tác 

tài chính thống kê cho doanh nghiệp theo đúng  hế độ chính sách, quy định của 

nh  nước. 

Phòng kế toán 

 

Bộ phận kho và 

bán hàng 

Gi m đốc 

 

Phòng hành chính 
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 Bộ phận kho và bán hàng. 

Bộ phận này có nhiệm vụ giao nhận vật tư h ng hóa đủ đúng  hủng lo i, 

quy cách, số  ượng theo yêu cầu,chịu trách nhiệm giao dịch với khách hàng, 

thông báo về khả năng,ng y giờ cung cấp hàng, đảm bảo chính xác về số  ượng, 

an toàn về chất  ượng, hợp lý về giá cả nhằm hỗ trợ cho công tác về số  ượng, an 

toàn về chất  ượng, hợp lý về giá cả nhằm hỗ trợ cho công tác kế toán trong việc 

thống kê chính xác số liệu. 

2.1.6 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 

2.1.6.1Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2.Tổ chức bộ máy kế toán 

Theo như sơ đồ,toàn bộ công tác kế to n được tiến hành tập trung t i văn 

phòng kế toán. Chứng từ sau  hi được thu thập, kiểm tra, xử lý và gửi về phòng 

kế toán sẽ tổng hợp thực hiện việc ghi sổ kế toán, lập báo cáo của đơn vị mình. 

Bộ máy kế toán của công ty gồm 4 người:1 kế to n trưởng và 3 nhân viên. 

 Kế to n trưởng(kế toán tổng hợp): 

Chịu sự điều hành của gi m đốc, có nhiệm vụ điều hành bộ máy kế toán, 

thự  thi theo đúng  hế độ, chính sách, chỉ đ o các ho t động của các nhân viên 

kế toán của công ty, trực tiếp đảm nhận kế toán TSCD , lập báo cáo tài 

 h nh…thực hiện hướng dẫn kiểm tra về mặt  huyên m n đối với từng bộ phận 

kế toán. 

 Kế toán thanh toán: 

Theo dõi các khoản công nợ,t m ứng, thanh toán các khoản nội bộ với khách 

hàng bằng tiền mặt, TGNH, tiền vay… 

 Kế toán tiền  ương v       hoản tr  h theo  ương: 

Kế to n trưởng 

(kế toán tổng hợp) 

Kế toán tiền  ương và các 

khoản tr  h theo  ương 

Kế toán thanh 

toán 

Thủ quỹ 
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Ghi  hép phản  nh  ịp thời số  ượng thời gian  ao động,  hất  ượng sản 

phẩm, t nh  h nh x   tiền  ương v       hoản tr  h theo  ương,sau đó ph n  ổ 

 hi ph   ao động theo     đối tượng sử dụng  ao động. 

Trả  ương  ịp thời  ho người  ao động, gi m s t tình hình sử dụng quỹ 

 ương,  ung  ấp t i  iệu  ho     phòng quản  ý, hứ  năng,  ập  ế hoa h quỹ 

 ương  ỳ sau. 

Lập   o   o về  ao động, tiền  ương, BHXH, BHYT,KPCĐ thuộ  ph m vi 

tr  h nhiệm  ủa  ế to n. Tổ  hứ  ph n t  h tình hình sử dụng  ao động, quỹ tiền 

 ương, quỹ BHXH, quỹ BHYT KPCĐ đề xuất      iện ph p  hai th    ó hiệu 

quả tiềm năng  ao động, tăng năng suất  ao động.  

  Thủ quỹ: 

Quản lý quỹ, thu chi tiền mặt, kiểm kê, kiểm tra sổ quỹ tồn quỹ tiền và phản 

ánh chính xác kịp thời, đầy đủ số liệu hiện có, tình hình biến động vốn bằng tiền 

trong công ty. 

Các thành viên của bộ máy tuy có nhiệm vụ khác nhau song giữa các bộ 

phận đó   i có sự kết hợp chặt chẽ mật thiết trong ph m vi chứ  năng v  nhiệm 

vụ của mình. 

2.1.6.2. Hình thức kế toán,chế độ chính sách và phương pháp kế toán áp dụng 

tại công ty 

 Hình thức kế toán: 

- Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung 

- Trình tự ghi sổ kế toán 
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Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung 

Ghi chú: 

 Ghi hằng ngày 

 Ghi định kỳ(th ng,quý,năm) 

 Đối chiếu,kiểm tra 

 Chính sách chế độ áp dụng 

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo thông 

tư 200 v      th ng tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của 

Bộ Tài Chính. 

- Năm t i  h nh  ắt đầu từ:  01/01-31/12 

- Đồng tiền h ch toán:  Đồng Việt Nam 

- Phương ph p  ế toán hàng tồn kho:  Thực tế đ  h danh 

- Phương ph p t nh thuế:  Khấu trừ 

- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ:  Đường thẳng 

 

Sổ,thẻ kế toán chi 

tiết 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái 

Bảng   n đối  

số phát sinh 

Chứng từ kế toán 

Báo cáo tài chính 

Sổ Nhật ký 

đặc biệt 
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2.2 Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Bằng 

Thủy 

2.2.1 Căn cứ lập BCĐKT tại công ty TNHH Bằng Thủy 

- Căn  ứ vào sổ kế toán tổng hợp 

- Căn  ứ vào sổ,thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết 

- Căn  ứ vào bảng   n đối kế to n năm trướ  (để trình bày cột đầu năm) 

2.2.2 Quy trình lập BCĐKT tại công ty TNHH Bằng Thủy 

- Bước 1: Kiểm tra tính có thật của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 

kỳ. 

- Bước 2: T m khóa sổ kế to n,đối chiếu số liệu từ các sổ kế toán liên quan. 

- Bước 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian và khóa sổ kế toán 

chính thức. 

- Bước 4: Lập bảng   n đối số phát sinh. 

- Bước 5: Lập bảng   n đối kế toán theo mẫu B01-DN 

- Bước 6: Tiến hành kiểm tra và ký duyệt. 

2.2.3 Nội dung các bước lập BCĐKT tại công ty TNHH Bằng Thủy 

Bước 1.Kiểm tra đối chiếu các chứng từ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

trong kỳ 

 Cuối kỳ, kế toán tiến hành kiểm tra tính có thực của các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh ,nghĩa        nghiệp vụ kế toán phản ánh vào sổ kế toán có chứng từ 

hay không. Nếu có sai sót thì kế toán công ty phải có biện pháp xử lý kịp thời. 

C    ước kiểm tra như sau: 

- Sắp xếp bộ chứng từ kế toán theo ngày tháng phát sinh nghiệp vụ 

- Kiểm tra, đối chiếu các chứng từ với các nghiệp vụ được phản ánh vào sổ 

nhật ký chung. 

+ Đối chiếu số  ượng chứng từ với số  ượng các nghiệp vụ phản ánh vào 

sổ nhật ký chung 

+ Đối chiếu ngày tháng chứng từ với số  ượng các nghiệp vụ phản ánh 

vào sổ nhật ký chung 

+ Kiểm tra số tiền theo từng chứng từ và số tiền từng nghiệp vụ được 

phản ánh trong sổ nhật ký chung 

+ Kiểm soát quan hệ đối ứng trong sổ nhật ký chung 

Ví dụ1: Kiểm tra tính có thực của nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày 5/6/2016. 

Mua sứ bệt bộ về nhập kho của công ty cổ phần Thiên Hoàng với số tiền 

15.000.000đ, HĐ số 0000759, đã thanh to n  ằng tiền mặt, thuế gtgt 10%. 
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Biểu 2.1:HĐGTGT 

  

Đơn vị bán hàng : Công ty cổ phần sứ Thiên Hoàng 

Mã số thuế : 0200171274 

Địa chỉ: th n Đứ  Cơ – xã Đ ng Cơ – huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình 

Điện tho i: 

Số TK: 

 HOÁ ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2: giao cho khách hàng 

Ng y 05 th ng 06 năm 2016 

Mẫu số:01GTKT3/001 

Ký hiệu:BN/17A 

Số:0000759 

Tên đơn vị : Công ty TNHH Bằng Thủy 

Mã số thuế : 0201073921 

Địa chỉ: số 4-Trần Thành Ngọ-Kiến An-Hải Phòng 

Điện tho i: 

Hình thức thanh toán: ...........TM ........... Số TK:............................. 

STT Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

ĐVT Số  ượng Đơn gi  Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1 Sứ bệt bộ Bộ 30 500.000 15.000.000 
 

     

 Cộng tiền 

hàng 

   15.000.000 

Thuế GTGT: 10%       Tiền thuế GTGT 1.500.000 

Tổng cộng tiền thanh toán 16.500.000 

Số tiền viết bằng chữ: Mười sáu triệu năm trăm ng n đồng chẵn. 

 

Người mua h ng                                 Người bán hàng Thủ trưởng đv 

Trần Thị Thu                                 Nguyễn Thị Phương                  Ph m Đức Bằng 

( Cần kiểm tra, đối triếu khi lập, giao, nhận hóa đơn ) 
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Biểu 2.2 Phiếu chi 

Công ty TNHH Bằng Thủy 

Số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

Mẫu sổ 02-TT 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 BTC 

  Quyển số:05 

  PHIẾU CHI Số:PC015 

  Ngày 05 tháng 06 năm 2016 Nợ: 156,133 

Họ v  tên người nhận: công ty cổ phần Thiên Hoàng Có:  111 

Địa chỉ: th n Đứ  Cơ – xã Đ ng Cơ – huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình 

Lý do chi: mua sứ bệt bộ 

Số tiền:  16.500.000 

Bằng chữ:Mười sáu triệu năm trăm đồng chẵn. 

Kèm theo...01..chứng từ gốc:HĐGTGT 0000759 

Giám đốc    Kế toán trƣởng      Ngƣời nộp tiền     Ngƣời lập phiếu  Thủ quỹ 

(ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên)  (ký,họ tên) 
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Biểu 2.3 Phiếu nhập kho 

Công ty TNHH Bằng Thủy 

Số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

Mẫu sổ 01-VT 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 BTC 

PHIẾU NHẬP KHO 

Ng y 5 th ng 6 năm 2016 

Số: PN07 

- Họ v  tên người giao: Bùi Văn Tiến 

- Theo HĐGTGT 0000759 ng y 5th ng 6năm 2016của Công ty cổ phần sứ 

Thiên Hoàng 

- Nhập t i kho: số 1   -  Địa điểm : số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

STT 

Tên, nhãn hiệu, 

quy cách, 

phẩm chất vật 

tƣ,dụng cụ sản 

phẩm, hàng 

hóa 

Mã 

số 
ĐVT 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền 
Theo 

chứng 

từ 

Thực 

nhập 

A B C D 1 2 3 4 

1 Sứ bệt bộ 
 

Bộ 30 30 500.000 15.000.000 

 Cộng x x 5 5 500.000 15.000.000 

Tổng số tiền ( viết bằng chữ ) : Mười năm triệu đồng chẵn. 

Số chứng từ gốc kèm theo :  

Ngày 5  th ng 6 năm 2016 

Ngƣời lập phiếu    Ngƣời giao hàng             Thủ kho                  Kế toán trƣởng 

Trần Tuấn Anh                      Bùi Văn Tiến              Trần Tuấn Anh                  Ph m Thị 

Thương 
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Biểu 2.4 Sổ nhật ký chung 

SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

Năm 2016 

Đơn vị: VND 

NTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
SHTK 

đối ứng 

Số phát sinh 

Số NT Nợ Có 

1 2 3 4 7 8 9 

   Số trang trƣớc chuyển sang    

   .................................    

05/06 PC015 05/06 Xuất quỹ tiền mặt mua sứ bệt bộ 156 15.000.000  

 HĐ 0000759  Thuế gtgt 133 1.500.000  

    111  16.500.000 

06/6 PC 017 06/6 Xuất quỹ tiền mặt mua vòi hoa sen 156 17.580.000  

 HĐ 0000761  Thuế gtgt 133 1.758.000  

    111  19.338.000 

06/6 PT 05 06/6 Rút tiền gửi về nhập quỹ 111 88.000.000  

    112  88.000.000 

… … … …. … … …. 

09/06 PT 07 09/6 Đ i  ý Mai Phượng thanh toán nợ 111 18.258.565  

    131  18.258.565 

… … … … … … …. 

   Cộng  396.035.306.423 396.035.306.423 

 

- Sổ n y  ó….. trang, đ nh số từ trang số 01 đến trang….. 

- Ngày mở sổ:…….     Ng y 31 th ng 12 năm 2016 

            Ngƣời lập                        Kế toán trƣởng              Giám đốc 

         (ký,ghi rõ họ tên)                     (ký,ghi rõ họ tên)                    (ký,ghi rõ họ tên) 

Công ty TNHH Bằng Thủy 

Số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

Mẫu sổ S03a - DN 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC 
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Biểu 2.4 Sổ cái TK 111 

 
Công ty TNHH Bằng Thủy 

Số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

Mẫu sổ S03b -DN 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 BTC 

  

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung ) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Tiền mặt 

Số hiệu: 111 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 

SHTK 

Đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   SDĐK  28.464.649  

   ……….    

05/6 PC 015 05/6 
Xuất quỹ mua sứ 

bệt bộ 
156  15.000.000 

 

HĐ 

GTGT 

0000759 

 Thuế gtgt 133  1.500.000 

06/6 PC 017 06/6 
Xuất quỹ mua vòi 

hoa sen 
156  17.580.000 

 

HĐ 

GTGT 

0000761 

 Thuế gtgt 133  1.758.000 

06/6 PT 05 06/6 
Rút tiền gửi về 

nhập quỹ 
112 88.000.000  

   ............................    

   
 

CỘNG SPS 
 15.417.020.541 15.350.493.201 

   SDCK  
94.991.989 

 
 

Sổ n y  ó ..... trang, đ nh dấu từ trang số 01 đến trang ...... 

Ngày mở sổ : 

Ngày 31 th ng 12 năm 2016 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

Trần Thị Dung Phạm Thị Thương Phạm Đức Bằng 

 

 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 

Sinh viên: Nguyễn Thị Hải – QT1701K  50 

Biểu số 2.5 Sổ cái TK 156 

 
Công ty TNHH Bằng Thủy 

Số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

Mẫu sổ S03b -DN 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 BTC 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung ) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Hàng hóa 

Số hiệu: 156 

NT

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

SHT

K 

Đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   SDĐK  14.767.797.983  

   ……….    

5/6 
PNK 

07 
5/6 

Mua sứ bệt bộ về 

nhập kho 
111 15.000.000  

… ... .. ... …. … ….. 

24/6 
PNK 

33 
24/6 NK  keo kết dính 111 17.075.230  

25/6 
PXK 

48 
25/6 Giá vốn 632  6.600.000 

   ……………    

   CỘNGSPS  52.510.364.682 

 

50.290.308.709 

 

   SDCK  
16.987.853.956 

 
 

Sổ n y  ó ..... trang, đ nh dấu từ trang số 01 đến trang ...... 

Ngày mở sổ : 

Ng y 31 th ng 12 năm 2016 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

Trần Thị Dung Phạm Thị Thương Phạm Đức Bằng 
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Biểu số 2.6 Sổ cái TK 133 

 
Công ty TNHH Bằng Thủy 

Số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

Mẫu sổ S03b -DN 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 BTC 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung ) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Thuế GTGT được khấu trừ 

Số hiệu: 133 

NT

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

SHTK 

Đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   SDĐK  784.540.558  

... ... ... .... ... ... .... 

5/6 
HĐ 

GTGT 

0000759 
5/6 

Mua sứ bệt bộ 

về nhập kho 
111 1.500.000  

… ...      

24/6 

HĐ 

GTGT 

0000798 

24/6 
Nhập kho keo 

kết dính 
111 1.707.523  

... ... .... ..... .... ...... ....... 

   Cộng SPS  5.286.104.470 5.201.492.908 

   SDCK  869.152.120  

Sổ n y  ó ..... trang, đ nh dấu từ trang số 01 đến trang ...... 

Ngày mở sổ : 

Ng y 31 th ng 12 năm 2016 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

Trần Thị Dung Phạm Thị Thương Phạm Đức Bằng
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Biểu số 2.7 Sổ quỹ tiền mặt 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT 

Loại quỹ: Tiền mặt 

 
 Ng y 31 th ng 12 năm 2016 

              Người lập  Kế to n trưởng Gi m đốc 

         (ký,ghi rõ họ tên)                     (ký,ghi rõ họ tên)                    (ký,ghi rõ họ tên)

Công ty TNHH Bằng Thủy 

Số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

Mẫu sổ S07 - DN 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC 

NTGS NTCK               SHCK Diễn giải 

 

Số tiền Ghi 

chú    Thu           Chi Thu          Chi Tồn 

A B   E 1 2 3  

    Số dƣ đầu kỳ   28.464.649  

    ...................     

05/6 05/6  PC 015 Xuất quỹ mua Sứ bệt bộ 

 

 15.000.000 227.550.000  

   HĐ GTGT0000759 

 
Thuế gtgt 

 1.500.000 226.050.000  

06/6 06/6  PC 017 Xuất quỹ mua vòi  hoa sen 

 

 

 17.580.000 208.470.000  

   HĐ GTGT 0000761 

 
Thuế gtgt 

 1.758.000 206.712.000  

06/6 06/6 PT 05  Rút tiền nhập quỹ 88.000.000  294.712.000  

    ......................     

    Cộng số phát sinh 15.417.020.541 15.350.493.201   

    Số dƣ cuối kỳ   94.991.989  
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Bước 2: Tạm khóa sổ kế toán và đối chiếu số liệu từ các sổ kế toán. 

 Tính số dư  uối kỳ của Sổ cái các tài khoản,Sổ chi tiết và Bảng tổng hợp 

chi tiết các tài khoản. Sau đó  hiếu số liệu giữa Sổ cái các tài khoản, Sổ chi tiết 

và Bảng tổng hợp chi tiết. 

Ví dụ2: Đối chiếu số liệu giữa Sổ cái TK 131 và Bảng tổng hợp chi tiết phải thu 

khách hàng, giữa số cái TK 331 và bảng tổng hợp chi tiết phải trả người bán. 
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Biểu 2.8 Sổ cái TK 131 

 
Công ty TNHH Bằng Thủy 

Số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

Mẫu sổ S03b -DN 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 BTC 

  

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung ) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Phải thu của khách hàng 

Số hiệu: 131 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 

SHTK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   SDĐK  
 

 

   ……….    

05/6 GBC72 05/6 

Công ty TNHH 

Ho ng Long đặt 

trước tiền hàng 
112  35.410.000 

06/6 
HĐ 

0000586 
06/6 

Xuất bán vòi hoa sen 

 ho đ i lý Hoa 

Phượng 
511 19.500.00 

 

 …..  ….. 3331 1.950.000 
 

7/6 
HĐ 

0000589 
7/6 

Xuất g ch 30x30 bán 

 ho đ i lý Trung Hòa 
511 45.894.630 

 

   
 

3331 4.589.463 …. 

..... ...... .... ..... .... .... .... 

   Cộng SPS  57.208.413.965 57.208.413.965 

   SDCK    

Sổ n y  ó ..... trang, đ nh dấu từ trang số 01 đến trang ...... 

Ngày mở sổ : 

Ng y …. th ng ….năm 2016 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

Trần Thị Dung Phạm Thị Thương Phạm Đức Bằng
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Biểu 2.9 Bảng tổng hợp thanh toán với ngƣời bán 

 
Đơn Đơn vị: Công ty TNHH Bằng Thủy 

Địa chỉ: số 4 Trần Thành Ngọ-KA-HP 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA 

Tài khoản: Phải thu của khách hàng 

Số hiệu :131 

 Năm 2016 Đơn vị tính : đồng

  

STT Tên khách hàng Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dƣ cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

1. Công ty cổ phần thiết bị Hoàng 

Long 

 

 
182.414.550 98.405.668  

 

2 Công ty TNHH Việt Anh 
  

201.315.647 155.689.050 
  

3 Cửa h ng đ i lý Trung Hòa   222.015.150 114.320.950   

4 Anh Nguyễn Thế Nam   13.446.998 13.446.998   

… …. …. … … …. …. ….. 

 Tổng cộng  
 

57.208.413.965 57.208.413.965   

Ng y 31 th ng 12 năm 2016 

Ngƣời ghi sổ                                                                                         Kế toán trƣởng                                                       Giám đốc 

( ý, họ tên)                                                                                               ( ý, họ tên)                                                      ( ý, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu số 2.10 Sổ cái TK 331 

Công ty TNHH Bằng Thủy 

Số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

Mẫu sổ S03b -DN 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 BTC 

  

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung ) 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Phải trả người bán 

Số hiệu: 331 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 

SHTK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   SDĐK  
 

1.763.463.939 

   ……….    

08/11 GBN32 8/11 

CK thanh toán 

nợ cho công ty 

TNHH Vĩnh 

Phúc 

112 235.657.889 
 

10/11/ 

HĐ 

GTGT 

0001113 

10/11 

Mua hàng của 

  ng ty Thăng 

Long  hưa trả 

tiền 

156  98.798.000 

 
 

 
 

133  9.879.800 

.. …. … … … ….. …. 

   CỘNG SPS  
 

57.042.828.896 

 

57.310.277.943 

   SDCK  
 

 
2.030.912.986 

Sổ n y  ó ..... trang, đ nh dấu từ trang số 01 đến trang ...... 

Ngày mở sổ : 

Ng y …. th ng ….năm 2016 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

Trần Thị Dung Phạm Thị Thương Phạm Đức Bằng 
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Biếu số 2.11 Bảng tổng hợp thanh toán với ngƣời bán 

 
Đơn Đơn vị: Công ty TNHH Bằng Thủy 

Địa chỉ: số 4 Trần Thành Ngọ-KA-HP 

 

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƢỜI BÁN 

Tài khoản: Phải trả ngƣời bán 

 Năm 2016 Đơn vị tính : đồng 

STT Tên khách hàng Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dƣ cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

 ………..       

1 C ng ty TNHH Vĩnh Phú   
 

10.278.558.490 10.298.184.513  19.626.023 

2 Công ty cổ phần thương m i 

Thành Trung 

 
8.786.129.234 8.786.129.234 

 
 

 

3 Công ty cổ phần thương m i 

Hồng Phúc 

 
45.682.379 

  
 45.682.379 

4. C ng ty TNHH Hưng Thịnh  
 

5.991.267.486 5.991.267.486  
 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

 Cộng phát sinh       

 Tổng cộng  1.763.463.939 57.042.828.896 57.310.277.943  2.030.912.986 

Ng y 31 th ng 12 năm 2016 

                           Ngƣời ghi sổ                                                            Kế toán trƣởng                                             Giám đốc 

                            ( ý, họ tên)                                                                 ( ý, họ tên)                                       ( ý, họ tên, đóng dấu)  
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Bước 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian và tiến hành khóa sổ kế 

toán chính thức. 

 Kế to n tiến h nh      út to n  ết  huyển v  x   định  ết quả  inh doanh. 

Ví dụ 3: C    út to n  ết  huyển t i   ng ty TNHH Bằng Thủy năm 2016 như sau 

 

TK 632                          TK 911                                    TK 511 

 

50.290.308.709                  53.116.093.482 

 

TK 635 

 

448.240.090 

 

TK 641 

 

 1.090.786.900 

  

TK 642 

            1.161.416.715 

 

TK 821 

               25.068.214 

 

TK 421 

  

              100.272.854 
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Bước 4: Lập bảng cân đối số phát sinh tại công ty TNHH Bằng Thủy 

 Trướ   hi  ập  ảng   n đối  ế to n,  ế to n tiến h nh  ập  ảng   n đối số 

ph t sinh  ủa     t i  hoản sử dụng trong hệ thống sổ  ế to n  ủa   ng ty. Bảng 

  n đối số ph t sinh đượ   ập ra nhằm mụ  đ  h  iểm tra t nh   n đối giữa tổng 

số dư Nợ v  dư Có  uối  ỳ  ủa     t i  hoản, đối  hiếu số dư đầu  ỳ, số ph t 

sinh trong  ỳ. 

 Sau  hi  hóa sổ   i     t i  hoản,đối  hiếu sổ   i với  ảng tổng hợp  hi 

tiết thấy  hớp đúng v  thự  hiện      út to n  ết  huyển trung gian,  ế to n tiến 

h nh  ập Bảng   n đối số ph t sinh. 

 Bảng   n đối số ph t sinh đượ   ập dựa trên sổ   i     t i  hoản  iên 

quan. 

- Cột 1,2     “số hiệu t i  hoản” v   “tên t i  hoản”  ủa tất  ả     t i  haonr 

 ấp 1 m  đơn vị đang sử dụng 

- Cột 3,4     ột số dư đầu năm: số  iệu để ghi v o      ột n y đượ   ăn  ứ 

v o dòng số dư đầu năm trên số C i hoặ   ăn  ứ v o  ột số dư  uối năm  ủa 

 ảng   n đối số ph t sinh  ỳ trướ . 

- Cột 5,6     ột số ph t sinh trong năm: số  iệu để ghi v o phần n y đượ  

 ăn  ứ v o dòng  ộng ph t sinh trên sổ   i t i  hoản tương đương. 

- Cột 7,8     ột số dư  uối năm: số  iệu để ghi v o  ột n y    dòng số dư 

 uối năm trên sổ   i hoặ  đượ  t nh  ăn  ứ v o  ột số dư đầu năm v  số ph t 

sinh trong năm trên  ảng   n đối số ph t sinh  ỳ n y. 

Sau  hi ghi đầy đủ     số  iệu  ó  iên quan đến     t i  hoản, phải thự  

hiện  ộng Bảng   n đối số ph t sinh.Số  iệu trong  ảng   n đối số ph t sinh phải 

đảm  ảo t nh   n đối  ắt  uộ . 

Tổng số dư Nợ đầu  ỳ = Tổng số dư Có đầu  ỳ. 

Tổng số ph t sinh  ên Nợ = Tổng số ph t sinh  ên Có. 

Tổng số dư Nợ  uối  ỳ = Tổng số dư Có  uối  ỳ. 

Ví dụ3: Căn  ứ v o Sổ   i TK 111(tiền mặt) ta  ập  hỉ tiêu “tiền mặt” trên Bảng 

  n đối số ph t sinh như sau: 

 Dòng “số dư đầu năm” ên Nợ trên sổ   i TK 111    28.464.649 đồngđược 

ghi vào dòng “số dư đầu năm” bên Nợ TK 111 trên bảng   n đối số phát sinh. 

 Dòng “tổng số phát sinh” bên Nợ bên sổ cái TK 111 là 15.417.020.541 đồng 

được ghi vào dòng “số ph t sinh trong năm” bên Nợ TK 111 trên bảng cân đối số 

phát sinh. 

 Dòng “tổng số phát sinh” bên Có trên sổ cái TK111 là 15.350.493.201 

đồng đượ  ghi v o dòng “ số ph t sinh trong năm “bên Có TK 111 trên bảng cân 

đối số phát sinh. 

Dòng  “số dư  uối năm” ên Nợ trên sổ cái TK 111 là 94.991.989 đồng được 

ghi vào dòng “số dư  uối năm” ên Nợ TK 111trên bảng   n đối số phát sinh 

 Các chỉ tiêu  h   được lập tương tự. 

Bảng   n đối số phát sinh của công ty TNHH Bằng Thủy như sau: 
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Biểu 2.12 Bảng cân đối số phát sinh 

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 

Công ty TNHH Bằng Thủy 

Số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

Mẫu sổ S06  - DN 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC 

 

Mã 

TK 

Tên tài khoản 

 

Số dƣ đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Số dƣ cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

111 Tiền mặt 
28.464.649  

15.417.020.541 15.350.493.201 94.991.989 
 

112 Tiền gửi ngân hàng 
405.797.478  25.467.892.475 25.849.855.652 23.834.301 

 

131 PTKH  
 57.208.413.965 57.208.413.965 

 

 

133 Thuế GTGT đầu vào 
784.540.558  5.286.104.470 5.201.492.908 869.152.120 

 

156 Hàng hóa 
14.767.797.983  

52.510.364.682 50.290.308.709 16.987.853.956 
 

211 Tài sản cố định 
3.043.906.909  367.200.000 

 
3.411.106.909 

 

214 Hao mòn TSCĐ 
 

1.166.401.721 
 

429.690.691 
 

1.596.092.412 

331 Phải trả người bán 
 

1.763.463.939 57.042.828.896 57.310.277.943 
 

2.030.912.986 

333 
Thuế và các khoản phải 

nộp Nh  Nước   
5.318.492.908 5.318.492.908 

  

334 Phải trả công nhân viên 
  

1.266.000.000 1.266.000.000 
  

335 Chi phí phải trả 
 

150.980.894 
150.980.894 

   

341 Vay nợ thuê tài chính 
 

13.805.000.000 
16.752.000.000 18.462.000.000 

 

15.515.000.000 

411 
Vốn đầu tư  ủa chủ sở 

hữu  

2.500.000.000 

   

2.500.000.000 
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Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2016 

 

Ngƣời lập phiếu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(ký,ghi rõ họ tên)              (ký,ghi rõ họ tên)                  (ký,ghi rõ họ tên)

421 
Lợi nhuận sau thuế  hưa 

phân phối 

355.338.977 

  
100.272.854 

355.338.977 100.272.854 

4211 
Lợi nhuận  hưa ph n 

phối năm trước 

355.338.977  
  

355.338.977  

4212 
Lợi nhu n  hưa ph n 

phối năm nay 

  
 100.272.854 

 100.272.854 

511 
Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ   
53.116.093.482 53.116.093.482 

  

632 Giá vốn hàng bán 
  

50.290.308.709 50.290.308.709 
  

635 
Chi phí ho t động tài 

chính   
448.240.090 448.240.090 

  

641 Chi phí bán hàng 
  

1.090.786.900 1.090.786.900 
  

642 
Chi phí quản lý doanh 

nghiệp   
1.161.416.715 1.161.416.715 

  

821 Chi phí thuế TNDN 
  

25.068.214 25.068.214 
  

911 
X   định kết quả kinh 

doanh   
53.116.093.482 53.116.093.482 

  

 CỘNG 19.385.846.554 19.385.846.554 396.035.306.423 396.035.306.423 21.642.005.398 21.642.005.398 
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Bước 5:Lập bảng cân đối kế toán 

 Cơ sở lập BCĐKT được dựa trên BCĐKT năm 2015,Bảng   n đối số phát 

sinh năm 2016 v  Bảng tổng hợp chi tiết.Các chỉ tiêu trên BCĐKT được xác 

định như sau: 

- Cột “số đầu năm”  ủa BCĐKT 2016 đượ   ăn  ứ vào số liệu của cột “số 

cuối năm”trên BCĐKT năm 2015. 

- Cột “số cuối năm”  ủa BCĐKT năm 2016 được lập bằng cách lấy số dư 

cuối năm  ên Nợ hoặc bên Có của các tài khoản liên quan trên Bảng   n đối số 

phát sinh và Bảng tổng hợp chi tiết của các tài khoản có liên quan. 

 Các chỉ tiêu được lập cụ thể như sau: 

PHẦN:TÀI SẢN 

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (MÃ SỐ 100) 

I.Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) 

1)Tiền (mã số 111) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ trên sổ Cái TK 111 “tiền 

mặt”,   94.991.989đ v  t i  hoản 112 “tiền gửi ng n h ng”    23.834.301đ 

Mã số 111 = 94.991.989đ + 23.834.310đ = 118.826.290đ 

2)Các khoản tương đương tiền (mã số 112): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 Mã số 110=mã số 111+mã số 112=118.826.290đ + 0đ = 118.826.290đ. 

II.Đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120) 

1)Chứng khoán kinh doanh (Mã số 121): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

2)Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (Mã số 122): Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này 

3)Đầu tư nắm giữ đến ng y đ o h n ( Mã số 123): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

 Mã số 120=mã số 121+mã số 122+mã số 123 =0+0+0=0 

III.Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130) 

1)Phải thu ngắn h n của khách hàng (mã số 131): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

2)Trả trướ   ho người bán ngắn h n (Mã số 132): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

3)Phải thu nội bộ ngắn h n (Mã số 133): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

4)Phải thu theo tiến độ kế ho ch hợp đồng xây dựng (Mã số 134): Công ty 

không phát sinh chỉ tiêu này 
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5)Phải thu về cho vay ngắn h n (Mã số 135): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

6)Phải thu ngắn h n khác (Mã số 136): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

7)Dự phòng phải thu ngắn h n  hó đòi (Mã số 137): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

8)Tài sản thiếu chờ xử lý (Mã số 139) : Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 Mã số 130=mã số 131+mã sô 132+mã số 133+mã số 134+mã số 135+mã 

số 136+mã số 137+mã số 137+mã số 139 =0đ 

IV.Hàng tồn kho (Mã số 140) 

1)Hàng tồn kho (Mã số 141) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư nợ trên sổ Cái TK 156 “h ng hóa” 

   16.987.853.956đ 

2)Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

 Mã số 140=mã số 141+mã số 149 =16.987.853.956+0=16.987.853.956đ 

V.Tài sản ngắn hạn khác.(Mã số 150) 

 Mã số 150=mã số 151+mã số 152+mã số 153+mã số 154+mã số 155 

1)Chi phí trả trước ngắn h n (mã số 151): công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

2)Thuế gtgt được khấu trừ (mã số 152) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ trên Sổ cái TK 133 “thuế gtgt 

được khấu trừ”    869.152.120đ. 

3)Thuế và các khoản khác phải thu Nh  Nước (mã số 153): công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này 

4)Giao dịch mua bán l i trái phiếu Chính Phủ (Mã số 154):công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này 

5).Tài sản ngắn h n khác (Mã số 155): công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 Mã số 150=mã số 151+mã số 152+mã số 153+mã số 154+mã số 155= 

0+869.152.120+0+0+0=869.152.120đ 

 Mã số 100 = mã số 110+mã số 120+mã số 130+mã số 140+mã số 150= 

118.826.290+0+0+16.987.853.956+869.152.120=17.975.832.366đ 

B.TÀI SẢN DÀI HẠN (Mã số 200) 

I.Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210) 

1)Phải thu dài h n của khách hàng (Mã số 211): công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

2)Trả trướ   ho người bán dài h n (Mã số 212): công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

3)Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 213):công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 
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4)Phải thu nội bộ dài h n (Mã số 214):công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

5)Phải thu về cho vay dài h n (Mã số 215):  công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

6)Phải thu dài h n khác (Mã số 216):công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

7)Dự phòng phải thu dài h n  hó đòi (Mã số 219): công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

Mã số 210=mã số 211+mã số 212+mã số 213+mã số 214+mã số 215+mã 

số 216+mã số 219=0đ. 

II.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mã số 220) 

1)Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221) 

- Nguyên giá (Mã số 222) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ trên Sổ cái TK 211 “t i sản cố 

định hữu hình” là 3.411.106.909đ 

- Giá trị hao mòn  ũy  ế (Mã số 223) 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có trên Sổ cái của TK 214 “hao 

mòn TSCĐ hữu hình” được ghi bằng số  m dưới hình thức ghi trong hoặc 

đơn,số tiền là 1.596.092.412đ. 

Mã số 221=mã số 222+mã số 223 

=3.411.106.909+(-1.596.092.412)=1.815.014.497đ. 

2)Tài sản cố định thuê tài chính (Mã số 224) 

- Nguyên giá (Mã số 225): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

- Giá trị hao mòn  ũy  ế (Mã số 226): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

Mã số 224=mã số 225+mã số 226=0đ 

3)Tài sản cố định vô hình (Mã số 227) 

- Nguyên giá (Mã số 228): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

- Giá trị hao mòn  ũy  ế (Mã số 229): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

Mã số 227=mã số 228+mã số 229=0đ. 

Mã số 220=mã số 221+mã số 224+mã số 227 

= 1.815.014.497+0+0=1.815.014.497đ. 

III.BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (Mã số 230) 

- Nguyên giá (Mã số 231): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

- Giá trị hao mòn  ũy  ế (Mã số 232): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

Mã số 230=mã số 231+mã số 232=0đ. 

IV.TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN (Mã số 240) 

1)Chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang dài h n (Mã số 241): Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này 
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2)Chi phí xây dựng  ơ  ản dở dang (Mã số 242): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

 Mã số 240=mã số 241+mã số 242=0đ. 

V.Đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250) 

1)Đầu tư v o   ng ty  on (Mã số 251): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

2)Đầu tư v o   ng ty  iên doanh, iên  ết (Mã số 252): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

3)Đầu tư góp vốn v o đơn vị khác (Mã số 253): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

4)Dự phòng đầu tư t i  h nh d i h n (Mã số 254): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

5)Đầu tư nắm giữ đến ng y đ o h n (Mã số 255); Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

 Mã số 250=mã số 251+mã số 252+mã số 253+mã số 254+mã số 255=0đ. 

VI.TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (Mã số 260) 

1)Chi phí trả trước dài h n  (Mã số 261): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

2)Tài sản thuế thu nhập hoãn l i (Mã số 262): Công ty không phát sinh chỉ tiêu 

này 

3)Thiết bị vật tư,phị tùng thay thế dài h n (mã số 263): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

4)Tài sản dài h n khác(Mã số 268): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 Mã số 260=mã số 261+mã số 262+mã số 268=0 

 Mã số 200=mã số 210+mã số 220+mã số 230+mã số 240+mã số 250 

+mã số 260=1.815.014.497đ. 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (Mã số 270) 

Mã số 270=mã số 100+mã số 200 

=17.975.832.366+1.815.014.497=19.790.846.863 

C.NỢ PHẢI TRẢ (Mã số 300) 

I.NỢ NGẮN HẠN (Mã số 310) 

1)Phải trả người bán ngắn h n (Mã số 311) 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là  số dư Có từ Bảng tổng hợp chi tiết của 

TK 331 mở chi tiết ( thời h n thanh toán không quá 12 tháng) là 

2.030.912.986đ. 

2)Người mua trả tiền trước ngắn h n (Mã số 312): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 
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3)Thuế và các khoản phải nộp Nh  Nước (Mã số 313): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

4)Phải trả người lao động (Mã số 314): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

5)Chi phí phải trả ngắn h n (Mã số 315): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

6)Phải trả nộ bộ ngắn h n (Mã số 316): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

7).Phải trả theo tiến độ kế ho ch hợp đồng xây dựng (Mã số 317): Công ty 

không phát sinh chỉ tiêu này 

8)Doanh thu  hưa thực hiện ngắn h n (Mã số 318): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

9)Phải trả ngắn h n khác (Mã số 319): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

10)Vay và nợ thuê tài chính (Mã số 320): 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư  ó trên Sổ cái TK 341 “vay,nợ 

thuê t i  h nh” ( ỳ h n thanh toán còn l i không quá 12 tháng t i thời điểm báo 

cáo) là 3.063.000.000đ. 

11)Dự phòng phải trả ngắn h n (Mã số 321): Công ty không phát sinh chỉ tiêu 

này 

12)Qũy  hen thưởng phúc lợi (Mã số 322): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

13)Qũy  ình ổn giá (Mã số 323): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

14)Giao dịch mua bán l i trái phiếu Chính Phủ (Mã số 324): Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này 

 Mã số 310=mã số 311+mã số 312+mã số 313+mã số 314+mã số 315+mã 

số 316+mã số 317+mã sô 318+mã sô 319+mã số 320+mã số 321+mã số 

322+mã số 323+mã số 324.=2.030.912.986+3.063.000.000=5.093.912.986đ. 

II.NỢ DÀI HẠN (Mã số 330) 

1)Phải trả người bán dài h n (Mã số 331): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

2)Người mua trả tiền trước dài h n (Mã số 332): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

3)Chi phí phải trả dài h n (Mã số 333): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

4)Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (Mã số 334):Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này  

5)Phải trả nội bộ dài h n (Mã số 335):Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

6)Doanh thu  hưa thực hiện dài h n (Mã số 336):Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

7)Phải trả dài h n khác (Mã số 337):Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

8)Vay và nợ thuê tài chính dài h n (Mã số 338) 
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 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có trên Sổ cái TK 341 “vay,nợ thuê 

t i  h nh”( ỳ h n thanh toán còn l i trên 12 tháng ) là 12.452.000.000đ. 

9)Trái phiếu chuyển đổi (Mã số 339): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

10)Cổ phiếu ưu đãi (Mã số 340): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

11)Thuế thu nhập hoãn l i phải trả (Mã số 341):Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

12)Dự phòng phải trả (Mã số 342):Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

13)Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 343): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

Mã số 330=mã số 331+mã số 332+mã số 333+mã số 334+mã số 335+mã 

số 336+mã số 337+mã số 338+mã số 339+mã số 340+mã số 341+mã số 

342+mã số 343= 12.452.000.000 

Mã số 300=mã số 310+mã số 330 

                  =5.093.912.986+12.452.000.000=17.545.912.986đ. 

D.VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400) 

I.VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 410) 

1)Vốn góp chủ sở hữu(Mã số 411) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có trên Sổ kế toán chi tiết của TK 

4111 “vốn góp của chủ sở hữu”là 1.000.000.000đ 

2)Thặng dư vồn cổ phần (Mã số 412): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

3)Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu (Mã số 413): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

4)Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 414) 

 Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có trên Sổ kế toán chi tiết TK 4118 

“vốn  h  ” là 1.500.000.000đ. 

5)Cổ phiếu quỹ (Mã số 415): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

6)Chênh lệ h đ nh gi    i tài sản (Mã số 416):Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

7)Chênh lệch tỷ giá hối đo i (Mã số 417):Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

8)Qũy đầu tư ph t triển (Mã số 418): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

9)Qũy hỗ trợ sắp xếp kinh doanh (Mã số 419):Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

10)Qũy  h   thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 420): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

11)Lợi nhuận sau thuế  hưa ph n phối (Mã số 421) 

- LNST  hưa ph n phối  ũy  ế đến cuối kỳ (Mã số 421a) 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ trên số kế toán chi tiết tài khoản 

4211 “ ợi nhuận  hưa ph n phối  ũy  ế đến cuối kỳ trướ ”    (355.338.977)  
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- LNST  hưa ph n phối cuối kỳ (Mã số 421b) 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có trên sổ kế toán chi tiết  tài khoản 

4212 “ ợi nhuận  hưa ph n phối kỳ n y”    100.272.854 

Mã số 421= mã số 421a + mã số 421b= (355.338.977) + 100.272.854 = 

(255.066.123) 

12)Nguồn vốn đầu tư x y dựng  ơ  ản(Mã số 422): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

 Mã số 410=mã số 411+mã số 412+mã số 413+mã số 414+mã số 415+mã 

số 416+mã số 417+mã số 418+mã số 419+mã số 420+mã số 420+mã số 

421+mã số 422.=1.000.000.000+1.500.000.000-255.066.123=2.244.933.877đ. 

II.NGUỒN KINH PHÍ VÀ PHÍ KHÁC (Mã số 430) 

1)Nguồn kinh phí(Mã số 431): Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

2)Nguồn  inh ph  đã hình th nh TSCĐ(Mã số 432): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này 

 Mã số 430=mã số 431+mã số 432=0đ. 

 Mã số 400=mã số 410+mã số 430=2.244.933.877đ. 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(Mã số 440) 

Mã số 440=mã số 300+mã số 400 

                  =17.545.912.986+2.244.933.877=19.790.846.863đ. 

Bước 6: Kiểm tra, ký duyệt 

Sau  hi  ập xong Bảng   n đối  ế to n,  ế to n trưởng  iểm tra   i  ần nữa. 

Cuối cùng, Bảng   n đối  ế to n  ùng với     B o   o t i  h nh  h   sẽ đượ   ế 

toán trưởng trình  ên Gi m đố  xem xét v   ý duyệt. 

Với các số liệu của     mã đã  ập ở trên ta  ó BCĐKT  ủa công ty TNHH 

Bằng Thủy ng y 31/12/2016 như sau: 

 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 

Sinh viên: Nguyễn Thị Hải – QT1701K  69 

Biểu số 2.13 Bảng cân đối kế toán năm 2016 

Công ty TNHH Bằng Thủy 

Số 4 Trần Thành Ngọ-Kiến An-HP 

Mẫu sổ B01 -DN 

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 BTC 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Năm:2016 

Đơn vị tính: 

Chỉ tiêu Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Số cuối năm Số đầu năm 

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 

(100=110+120+130+140+150) 

100  17.975.832.366 15.986.600.668 

I.Tiền và các khoản tƣơng đƣơng 

tiền 

110 III.01 118.826.290 434.262.127 

1.Tiền 111  118.826.290 434.262.127 

2.Các khoản tương đương tiền 112    

II.Các khoản đầu tƣ tài chính 

ngắn hạn 

120 III.05 0 0 

1.Chứng khoán kinh doanh 121    

2.Dự phòng giảm giá chứng khoán 

kinh doanh 

122    

3.Đầu tư nắm giữ đến ng y đ o h n 123    

III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130  0 0 

1.Phải thu ngắn h n của khách hàng 131    

2.Trả trướ   ho người bán ngắn h n 132    

3.Phải thu nội bộ ngắn h n 133    

4.Phải thu theo tiến độ kế ho ch 

hợp đồng xây dựng 

134    

5.Phải thu về cho vay ngắn h n 135    

6.Phải thu ngắn h n khác 136    

7.Dự phòng phải thu ngắn h n khó 

đòi 

137    

8.Tài sản thiếu chờ xử lý 139    

IV.Hàng tồn kho 140  16.987.853.956 14.767.797.983 

1.Hàng tồn kho 141 III.02 16.987.853.956 14.767.797.983 

2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149    

V.Tài sản ngắn hạn khác 150  869.152.120 784.540.558 

1.Chi phí trả trước ngắn h n 151    

2.Thuế GTGT được khấu trừ 152  869.152.120 784.540.558 
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3.Thuế và các khoản phải thu Nhà 

nước 

153    

4.Giao dịch mua bán l i trái phiếu 

chính phủ 

154    

5.Tài sản ngắn h n khác 155    

B.TÀI SẢN DÀI HẠN 

(200=210+220+240+250+260) 

200  1.815.014.497 1.877.505.188 

I.Các khoản phải thu dài hạn 210  0 0 

1.Phải thu dài h n của khách hàng 211    

2.Trả trướ   ho người bán dài h n 212    

3.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực 

thuộc 

213    

4.Phải thu nội bộ dài h n 214    

5.Phải thu về cho vay dài han 215    

6.Phải thu dài h n khác 216    

7.Dự phòng phải thu dài h n khó 

đòi 

219    

II.Tài sản cố định 220 III.03.0

4 

1.815.014.497 1.877.505.188 

1.TSCĐ hữu hình 221  1.815.014.497 1.877.505.188 

-Nguyên giá 222  3.411.106.909 3.043.906.909 

-Gía trị hao mòn  ũy  ế 223  (1.596.092.412) (1.166.401.721) 

2.TSCĐ thuê tài chính 224    

-Nguyên giá 225    

-Gía trị hao mòn  ũy  ế 226    

3.TSCĐ v  hình 227    

-Nguyên giá 228    

-Gía trị hao mòn  ũy  ế 229    

III.Bất động sản đầu tƣ 230  0 0 

-Nguyên giá 231    

-Gía trị hao mòn  ũy  ế 232    

IV.Tài sản dở dang dài hạn 240  0 0 

1.Chi phí sản xuất,kinh doanh dở 

dang dài h n 

241    

2.Chi phí xây dựng  ơ  ản dở dang 242    

V.Các khoản đầu tƣ tài chính dài 

hạn 

250 III.05 0 0 

1.Đầu tư v o   ng ty  on 251    

2.Đầu tư v o   ng ty  iên  ết kinh 252    
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doanh 

3.Đầu tư góp vốn v o đơn vị khác 253    

4.Dự phòng đầu tư t i  h nh d i h n 254    

5.Đầu tư năm giữ đến ng y đ o h n 255    

VI.Tài sản dài hạn khác 260  0 0 

1.Chi phí trả trước dài h n 261    

2.Tài sản thuế thu nhập bị hoãn l i 262    

3.Tài sản dài h n khác 268    

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

(270=100+200) 

270  19.790.846.863 17.864.105.856 

C.NỢ PHẢI TRẢ(300=310+330) 300  17.545.912.986 15.719.444.833 

I.Nợ ngắn hạn 310  5.093.912.986 5.119.444.833 

1.Phải trả người bán ngắn h n  311  2.030.912.986 1.763.463.939 

2.Người mua trả tiền trước 312    

3.Thuế và các khoản phải nộp nhà 

nước 

313 III.06   

4.Phải trả người  ao động 314    

5.Chi phí phải trả ngắn h n 315   150.980.894 

6.Phải trả nội bộ ngắn h n 316    

7.Phải trả theo tiến độ kế ho ch hợp 

đồng xây dựng 

317    

8.Doanh thu  hưa thực hiện ngắn 

h n 

318    

9.Phải trả ngắn h n khác 319    

10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn 

h n 

320  3.063.000.000 3.205.000.000 

11.Dự phòng phải trả ngắn h n 321    

12.Qũy  ình  hen thưởng phúc lợi 322    

13.Qũy  ình ổn giá 323    

14.Giao dịch mua bán l i trái phiếu 

chính phủ 

324    

II.Nợ dài hạn 330  12.452.000.000 10.600.000.000 

1.Phải trả người bán dài h n 331    

2.Người mua trả tiền trước dài h n 332    

3.Chi phí phải trả dài h n 333    

4.Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334    

5.Phải trả nội bộ dài h n 335    

6.Doanh thu  hưa thực hiện dài h n 336    

7.Phải trả dài h n khác 337    



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 

Sinh viên: Nguyễn Thị Hải – QT1701K  72 

8.Vay và nợ thuê tài chính dài h n 338  12.452.000.000 10.600.000.000 

9.Trái phiếu chuyển đổi 339    

10.Cổ phiếu ưu đãi 340    

11.Thuế thu nhập hoãn l i phải trả 341    

12.Dự phòng phải trả dài h n 342    

13.Qũy ph t triển khoa học và công 

nghệ 

343    

D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400  2.244.933.877 2.144.661.023 

I.Vốn chủ sở hữu 410 III.07 2.244.933.877 2.144.661.023 

1.Vốn góp của chủ sở hữu 411  1.000.000.000 1.000.000.000 

2.Thặng dư vốn cổ phần 412    

3.Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413    

4.Vốn khác của chủ sở hữu 414  1.500.000.000 1.500.000.000 

5.Cổ phiếu quỹ 415    

6.Chênh lệ h đ nh gi    i tài sản 416    

7.Chênh lệch tỷ giá hối đo n 417    

8.Qũy đầu tư ph t triển 418    

9.Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419    

10.Qũy  h   thuộc vốn chủ sở hữu 420    

11.Lợi nhuận sau thuế  hưa ph n 

phối 

421  (255.066.123) (355.338.977) 

-LNST  hưa ph n phối  ũy  ế đến 

cuối kỳ trước 

421a  (355.338.977) (355.338.977) 

-LNST  hưa ph n phối kỳ này 421b  100.272.854  

12.Nguồn vốn đầu tư XDCB 422    

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác 430  0 0 

1.Nguồn kinh phí 431    

2.Nguồn  inh ph  đã hình th nh 

TSCĐ 

432    

TỎNG CỘNG NGUỒN VỐN 

(440=300+400) 

440  19.790.846.863 17.864.105.856 

 Lập,Ng y….th ng…năm…

. 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên,đóng dấu) 

 

 

 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 

Sinh viên: Nguyễn Thị Hải – QT1701K  73 

2.3 Thực trạng công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH 

Bằng Thủy. 

Công ty không tiến h nh ph n t  h BCĐKT do  ãnh đ o   ng ty  hưa nắm 

rõ vai trò v  mụ  đ  h  ủa việ  ph n t  h BCĐKT. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN 

TÍCH  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH BẰNG THỦY 

 

3.1 Một số định hƣớng phát triển của công ty TNHH Bằng Thủy trong những 

năm tới. 

- Định hướng: Xây dựng công ty TNHH Bằng Thủy m nh hơn,hiệu quả hơn 

trên  ơ sở thực hiện t i  ơ  ấu,sử dụng hiệu quả các nguồn lự . N ng  ao năng 

lực quản lý doanh nghiệp,liên kết  ao hơn về tài chính,công nghệ và thị trường. 

- Chiến  ược phát triển:  

 Về hàng hóa: Phát triển đa d ng hóa sản phẩm.Ưu tiên  ho việc phát triển 

các mặt hàng truyền thống đã  hẳng định được thị phần v  h ng hóa  ó độ bền 

cao.Nghiên cứu phát triển các mặt hàng mới,đặc biệt là các mặt hàng mà Công 

ty có tiềm năng v   ợi thế. 

 Về thị trường: Đẩy m nh các ho t động về tiếp thị nhằm quảng    thương 

hiệu và các mặt hàng của Công ty.Thực hiên tốt chính sách chất  ượng đối với 

 h  h h ng để duy trì và phát triển thương hiệu,thị phần.Phát triển mọi nguồn 

lự ,đẩy m nh ho t động đối ngo i,liên doanh,liên kết với     đối tác ngoài tỉnh 

để phát triển thị trường trên to n đất nước. 

 Về đầu tư: Tiếp tụ  đầu tư  ho     mặt hàng mới,hiện đ i,để đ p ứng nhu 

cầu của người tiêu dùng. 

 Về tài chính: Quản lý chặt chẽ  hi ph ,đảm bảo sử dụng nguồn vốn có 

hiệu quả,n ng  ao năng  ự  t i  h nh,đảm bảo phát triển liên tục,ổn định,vững 

chắc. 

3.2 Một số những ƣu nhƣợc điểm trong công tác kế toán tại công ty TNHH 

Bằng Thủy nói chung và công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói 

riêng. 

3.2.1 Ưu điểm: 

 Về tổ chức bộ máy kế toán 

- Bộ máy kế toán của   ng ty được tổ chức theo quy mô tập trung, có sự 

phân công rõ ràng. Kế to n trưởng đảm nhiệm tất cả việc tổng hợp các phần 

hành của các kế toán khác, luôn đảm bảo cho công tác kế toán t i công ty ho t 

động  ình thường. Phân công nhiêm vụ cho các kế toán rõ ràng. Được phân 

công công việc rõ rệt nên các thành viên làm việc một cách chuyên nghiệp hơn, 

nghiệp vụ nắm sau hơn.  

- Phòng kế to n  ó 4 người gồm kế toán trưởng, kế toán thanh toán,kế toán 

 ương,thủ quỹ. Các kế toán viên trong phòng kế toán cùng chịu sự kiểm tra, 
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quản lý của kế to n trưởng đã góp phần nâng cao ý thức, có trách nhiệm với 

công việc của từng nhân viên kế toán, đảo bảo công việc một cách hiệu quả. 

- Công tác kế toán của   ng ty đã đảm bảo được sự kiểm tra, chỉ đ o của kế 

to n trưởng  ũng như Ban  ãnh đ o   ng ty đối với toàn bộ ho t động kinh doanh 

của công ty. 

- Ban  ãnh đ o   ng ty  u n quan t m đến công tác kế toán. Động viên, 

khích lệ bằng việ   hen thưởng cho những ai làm tốt, v  quan t m đến đời sống 

tinh thần của nh n viên để giúp nh n viên v   ãnh đ o có thể hiểu nhau hơn. 

 Về công tác h ch toán kế toán 

- C ng ty đang  p dụng hình thức kế to n “nhật  ý  hung”.Đ y    hình thức 

kế to n đơn giản,dễ làm và thuận tiện mà vẫn đảm bảo được yêu cầu phù hợp 

với nền kinh tế thị trường. 

- Hệ thống chứng từ, sổ s  h đầy đủ t o điều kiện thuận lợi cho công tác 

theo dõi tình hình tài chính của công ty, giúp cho việc lập báo cáo tài chính dễ 

d ng hơn. 

- Công ty đã  ập Bảng   n đối kế to n theo đúng  huẩn mực của th ng tư 

200/2014/BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014. 

- Trước khi tiến hành lập BCĐKT, ế to n đã tiến hành kiểm tra l i chứng 

từ,số liệu trên các sổ kế to n đảm bảo tính chính xác về nội dung và số liệu của 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Công tác kiểm tra tính chính xác, trung thực của 

các nghiệp vụ kinh tế được tiến h nh thường xuyên liên tục là một trong những 

yếu tố quan trọng giúp cho công tác lập BCĐKT  ủa   ng ty được nhanh chóng, 

chính xác và phản  nh đúng tình hình ho t động kinh doanh của công ty trong 

kỳ kế toán 

- Việc lập BCĐKT được lên kế ho ch cụ thể, hia th nh      ước rõ ràng. 

Trước khi lập BCĐKT, kế to n trưởng đã tiến hành kiểm tra các chứng từ sổ 

s  h đảm bảo tính chính xác về số liệu,nội dung. Sự kiểm tra chính xác, trung 

thự  đã giúp  ho   ng t    ập BCĐKT  ủa   ng ty được nhanh chóng, chính xác 

và phản  nh đúng tình hình t i  h nh  ủa công ty trong kỳ kế toán. 

3.2.2 Hạn chế 

 Về tổ chức bộ máy quản lý và h ch toán kế toán. 

- Đội ngũ nh n viên  ó tay nghề cao còn ít nên tiến độ công việc nhiều khi còn 

chậm. C ng ty  hưa  hú trọng vào việ  n ng  ao trình độ chuyên môn cho nhân 

viên kế toán. 

 Về công tác lập v  ph n t  h BCĐKT. 

  Công ty không tiến h nh ph n t  h BCĐKT do  an  ãnh đ o   ng ty  hưa 

nắm rõ vai trò và mụ  đ  h  ủa việ  ph n t  h BCĐKT. Như vậy   ng ty đã  ỏ 

qua một công cụ đắc lực hỗ trợ, giúp đỡ cho công tác quản lý tình hình tài chính 
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và ho t động kinh doanh của công ty một cách tốt hơn. Đ y    thiếu sót lớn nhất 

của công ty. 

3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT tại 

công ty TNHH Bằng Thủy. 

 Qua thời gian thực tập t i Công ty ,em đã tìm hiểu được những ưu v  nhược 

điểm trong công tác h ch toán kế toán và lập B o   o t i  h nh như đã trình bày 

ở trên. Vận dụng những kiến thứ  đã học, em xin nêu ra một số ý kiến nhằm 

hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng   n đối kế toán t i Công ty TNHH 

Bằng Thủy. 

3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán. 

 Các nhân viên kế toán của   ng ty  ó trình độ  huyên m n  hưa đồng đều, 

dẫn tới việc phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa các phần hành kế toán, khó tránh 

khỏi sai sót trong việc tổng hợp số liệu dể lập BCTC. Công ty cần đưa ra  h nh 

s  h n ng  ao trình độ chuyên môn cho nhân viên kế to n như đăng  ý  ho nh n 

viên của công ty tham gia các lớp học về nghiệp vụ chuyên môn kế toán,tìm 

hiểu s u hơn về ho t động kế to n  ũng như ph n t  h BCTC để giúp cho công 

tác kế to n đượ   h nh x   hơn, ó thể tự đưa ra ý  iến,th ng tin đ ng tin  ậy cho 

Ban  ãnh đ o  ũng như  ho nh  quản trị. Từ đó giúp  ho Ban  ãnh đ o  ũng như 

nhà quản trị có những  ướ  đi, phương hướng đúng đắn trong tương  ai. 

3.3.2 Ý kiến thứ hai: Công ty TNHH Bằng Thủy nên thực hiện phân tích tình 

hình biến động cơ cấu tài sản (nguồn vốn) 

 Báo cáo tài chính nói chung và Bảng   n đối kế toán nói riêng có vai trò hết 

sức quan trọng. Nó cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu,giúp cho 

nhà quản trị đ nh gi  được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh 

nghiệp, đồng thời đưa ra     quyết định chuẩn xác trong quá trình kinh doanh ở 

tương  ai. M  số liệu trong BCĐKT    nguồn  ăn  ứ quan trọng cho việ  đưa ra 

các quyết định về quản  ý. Do đó,  ông ty cần coi trọng và tiến hành phân tích 

BCĐKT một cách chi tiết,đầy đủ. 

 Để ph n t  h BCĐKT một cách hiệu quả, công ty nên lập kế ho ch phân tích 

cụ thể như sau: 

Bước 1: Xác định mục đích phân tích. 

 Phải có mụ  đ  h ph n t  h rõ rang tùy theo yêu  ầu của nhà quản lý. Tuy 

vậy,  ng ty nên ph n t  h đầy đủ các chỉ tiêu tài chính cần thiết để có thông tin 

chỉ đ o trong mọi ho t động kinh doanh. Cụ thể: 

- Phân tích tình hình biến động và biến đổi  ơ  ấu tài sản,nguồn vốn, 

- Phân tích các chỉ tiêu t i  h nh như nhóm tỷ số về khả năng thanh to n tổng 

hợp, khả năng thanh to n nhanh,hệ số nợ… 
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Bước 2: Lập kế hoạch phân tích. 

 Sau  hi x   định mụ  đ  h ph n t  h  ần tiến hành lập kế ho ch phân tích. 

Cần lập kế ho ch phân tích cho khâu chuẩn bị về mặt hình thức,nội dung phân 

tích,thời gian phân tích, thành phần tham dự và sau khi phân tích. 

- Về hình thức phân tích: Cần chuẩn bị hình thức phân tích phù hợp với 

điều kiện công ty,bố trí nhân sự trong bộ phận phân tích, bộ phận này thuộc 

phòng kế toán. 

- Về nội dung phân tích: Cần chuẩn bị các vấn đề phân tích tuân thủ theo 

các mụ  đ  h ph n t  h đã đề ra. Bao gồm: 

 Tài liệu phân tích: Chủ yếu dựa vào Bảng   n đối kế toán,liên hệ giữa 

Bảng   n đối kế toán với Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty t i thời điểm 

phân tích. 

 Lựa chọn phương ph p ph n t  h: Có rất nhiều phương ph p ph n t  h 

Bảng   n đối kế to n nhưng 2 phương ph p thường được sử dụng    phương 

pháp so sánh và phân tích các chỉ số. 

- Về thời gian phân tích: Thời gian phân tích sau khi lập Bảng   n đối kế 

toán phụ thuộc vào khả năng  ập nhật số liệu kế toán từ các phần hành kế toán 

lập nên báo cáo quyết toán và quy trình của công tác phân tích. 

- Về thành phần tham dự: Các thành phần tham dự trong buổi phân tích bao 

gồm: Ban gi m đốc, đ i diện các phòng ban, người  ao động… 

Bước 3: Tiến hành phân tích. 

- Phân tích theo mụ  đ  h v   ế ho ch phân t  h đã đặt ra ở  ướ  1 v   ước 

2. Quá trình tổ chức phân tích này phải thuyết trình bằng lời dựa trên văn  ản 

phân tích mà bộ phận ph n t  h đã   m để những người tham dự có thể nhìn sâu 

hơn về tình hình ho t động kinh doanh của   ng ty trong năm vừa qua. 

- Sau đó    ý  iến đóng góp  ủa các thành viên tham dự buổi phân tích. 

Những ý kiến này phải được ghi thành biên bản. 

- Tiếp theo là kết luận về buổi phân tích. Từ các ý kiến đóng góp  ủa các 

thành viên tham dự,bộ phận phân tích so n thảo báo cáo phân tích và đưa ra giải 

pháp về những việc cần khắc phục,những việc cần phải làm ngay,những việc 

cần có thời gian mới thực hiện được. 

- Cuối cùng, sau buổi ph n t  h đó, cần giao nhiệm vụ cho các bộ phận chịu 

trách nhiệm đ n đốc, thực hiện các việc cần phải khắc phụ  đã nêu trong bản kết 

luận và phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, phòng  an… 

 Các phân tích cụ thể như sau: 
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1. Phân tích tình hình biến động và biến đổi cơ cấu tài sản,nguồn vốn tại 

công ty TNHH Bằng Thủy. 

 Phân tích tình hình biến động và biến đổi  ơ  ấu tài sản, nguồn vốn là việc 

đ nh gi  tình hình ph n  ổ  ũng như sự thay đổi của tài sản,nguồn vốn của công 

ty có hợp lý hay không? Từ đó   ng ty  ó thể đưa ra      iện ph p điều chỉnh 

phù hợp, giúp cho quá trình kinh doanh của công ty ngày càng hiệu quả hơn. 

Việc phân tích tình hình biến động và biến đổi  ơ  ấu tài sản, nguồn vốn được 

tiến hành dựa trên Bảng   n đối kế toán của   ng ty năm 2016. 

a. Phân tích sự biến động và biến đổi cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại Công ty 

TNHH Bằng Thủy. 
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Biểu số 3.1 Bảng phân tích tình hình biến động và biến đổi cơ cấu tài sản của Công ty TNHH Bằng Thủy  

       

       

Ðơn vị tính: VNÐ 

Chỉ tiêu 
Số tiền Chênh  ệ h Tỷ trọng(%) 

Năm 2016 Năm 2015 Số tiền Tỷ  ệ(%) Năm 2016 Năm 2015 

A –TÀI SẢN NGẮN HẠN 17.975.832.366 15.986.600.668 +1.989.231.698 +12,44 90,83 89,5 

I. Tiền v       hoản TÐ tiền 118.826.290 434.262.127 -315.435.837 -72,64 0,6 2,43 

II.C    hoản đầu tư t i  h nh ngắn h n - - - - - - 

III.C    hoản phải thu ngắn h n - - - - - -- 

IV. H ng tồn  ho 16.987.853.956 14.767.797.983 +2.220.055.973 +15,03 85,83 82,67 

V. T i sản ngắn h n  h   869.152.120 784.540.558 +84.611.562 +10,78 4,4 4,4 

B –TÀI SẢN DÀI HẠN 1.815.014.497 1.877.505.188 -62.490.691 -3,33 9,17 10,5 

I.Các  hoản phải thu d i h n - - - - - - 

II. T i sản  ố định 1.815.014.497 1.877.505.188 -62.490.691 -3,33 9,17 10,5 

III.Bất động sản đầu tư - - - - - - 

IV.T i sản dở dang d i h n - - - - - - 

V.C    hoản đầu tư t i  h nh d i h n - - - - - - 

VI.T i sản d i h n  h   - - - - -  

CỘNG TÀI SẢN 19.790.846.863 17.864.105.856 +1.926.741.007 +10,79 100 100 
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Nhận xét: 

 Qua bảng phân tích tình hình biến động v   ơ  ấu tài sản, ta thấy: Năm 2016 

tổng tài sản của công ty hiện đang quản lý và sử dụng là 17.790.846.863 

đồng,trong đó t i sản ngắn h n    17.975.832.366 đồng chiếm 90,83%,tài sản dài 

h n    1.815.014.497 đồng chiếm 9,17%. So với năm 2015 thì tổng tài sản tăng 

 ên 1.926.741.007 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng    10,79%. Điều đó  ho thấy 

quy mô tài sản của   ng ty đã tăng  ên, tuy không phải là con số lớn nhưng  ước 

đầu cho thấy triển vọng phát triển của   ng ty trong năm vừa qua. Nhưng để 

thấy rõ hơn về sự phát triển của công ty,chúng ta cần nhìn vào từng khoản mục 

trong phần tài sản để thấy rõ sự thay đổi trong kết cấu tài sản của công ty có phù 

hợp hay không. 

• Đối với tài sản ngắn hạn: 

 Tài sản ngắn h n năm 2016    17.975.832.366 đồng v  năm 2015    

15.986.600.668 đồng. Năm 2016 tăng  ên 1.989.231.698 đồng so với năm 2015. 

Sự tăng  ên của tài sản ngắn h n chủ yếu là do sự tăng  ên  ủa hàng tồn kho. 

Hàng tồn  ho năm 2015    14.767.797.983 đồng chiếm tỷ trọng 82,67% trong 

tổng tài sản ngắn thì đến năm 2016  on số n y đã tăng  ên    16.987.853.956 

đồng chiếm 85,83%. Hàng tồn  ho năm 2016 so với năm 2015 tăng 

2.220.055.973 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 15,03%. H ng tồn  ho tăng    do 

trong năm doanh nghiệp mở rộng thị trường kinh doanh, tìm kiếm được nhiều 

 h  h h ng hơn để tiêu thụ. V   ũng    do   ng ty nhận đượ  đơn đặt hàng của 

khách s n Minh Thu toàn bộ g ch lát và các thiết bị khác. Mứ  tăng tuy  h ng 

phải lớn lắm nhưng  ũng  ho ta thấy được sự quan tâm của công ty trong chiến 

 ượ   inh doanh. Đó     iểu hiện tốt,công ty cần phát huy trong các kỳ tiếp theo. 

 Tiền và các khoản tương đương tiền năm 2015    434.262.127 đồng chiếm tỷ 

trọng 2,43% tổng tài sản,nhưng đến năm 2016  on số này giảm xuống ở mức 

khiêm tốn  òn 118.826.290 đồng chiếm tỷ trọng 0,6% tổng tài sản. Chỉ tiêu này 

giảm là do chỉ tiêu hàng tồn  ho tăng. H ng tồn  ho tăng để phục vụ kinh doanh, 

điều này hoàn toàn hợp lý. 

  Chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn h n của công ty không biến động là do 

trong năm   ng ty đã  ó  ế ho ch thu hồi nợ tốt nên đến cuối năm  hỉ tiêu này 

không còn số dư. Chứng tỏ công ty không bị chiếm dụng vốn, đó     iểu hiện tốt 

công ty cần phát huy các kỳ tiếp theo 
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• Đối với tài sản dài hạn: 

 Tài sản dài h n của   ng ty năm 2015    1.877.505.188 đồng chiếm 

10,5%,năm 2016    1.815.014.497 đồng chiếm 9,17%. Vậy trong năm qua t i 

sản dài h n giảm 62.490.691 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 3,33%. 

 Tài sản dài h n giảm hoàn toàn là do chỉ tiêu tài sản cố định giảm. Tài sản 

cố định giảm    do   ng ty thanh  ý,nhượng bán 1 ô tô chở hàng không thể sử 

dụng được nữa và mua mới 1   t  để thay thế phục vụ bán hàng. 
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Biểu 3.2 Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH Bằng Thủy. 

       

       

Ðơn vị tính: VNÐ 

Chỉ tiêu  Năm2016 Năm 2015 

Chênh  ệ h Tỷ trọng 

Số tiền (đ) Tỷ  ệ (%) Năm 2016(%) Năm 2015(%) 

A .NỢ PHẢI TRẢ 17.545.912.986 15.719.444.833 1.826.468.153 +11,62 88,66 88 

I. Nợ ngắn h n 5.093.912.986 5.119.444.833 -25.531.847 -0,5 25,74 28,66 

II. Nợ d i h n 12.452.000.000 10.600.000.000 +1.852.000.000 +17,5 62,92 59,34 

B .VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.244.933.877 2.144.661.023 +100.272.854 +4,68 11,34 12 

I. Vốn  hủ sở hữu 2.244.933.877 2.144.661.023 +100.272.854 +4,68 11,34 12 

II.Nguồn  inh ph  v  quỹ  h   - - - - - - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 19.790.846.863 17.864.105.856 1.926.741.007 +10,79 100 100 
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Nhận xét:  

Qua số  iệu trên ta thấy: Tổng nguồn vốn năm 2016 so với năm 2015  ũng 

tăng  ên 1.926.741.007 đồng tương ứng với tỷ tăng 10,79%.Để thấy rõ sự thay 

đổi trong  ơ  ấu nguồn vốn  ủa   ng ty,ta đi v o ph n t  h      hỉ tiêu sau : 

• Nợ phải trả : 

Trong năm 2016 nợ phải trả  ủa   ng ty  hiếm tỷ trọng 88,66% trong tổng 

nguồn vốn tương ứng với số tiền    17.545.912.986 đồng so với năm 2015 tăng 

1.826.468.153 đồng tương ứng với tỷ  ệ tăng 11,62%. Nguyên nh n do : 

Năm 2016 nợ d i h n  hiếm tỷ trọng 62,92%,năm 2015  hiếm 59,34%,tăng 

3,58% đồng thời số tiền  ũng tăng 1.852.000.000 tương ứng với tỷ  ệ tăng 

17,5%. Nợ d i h n tăng ho n to n    do  hỉ tiêu vay v  nợ thuê t i  h nh d i h n 

tăng. Dẫn tới  p  ự  trả tiền  ãi vay d i h n  ủa   ng ty tăng.  

Năm 2016 nợ ngắn h n giảm 25.531.847 đồng so với năm 2015 tương ứng 

với tỷ  ệ giảm 0,5%. Năm 2016 nợ ngắn h n  hiếm tỷ trọng 25,74% giảm 2,92% 

so với 2015    28,66%. Nợ ngắn h n  ủa   ng ty giảm  hủ yếu    do  hỉ tiêu vay 

và nợ thuê t i  h nh ngắn h n giảm,năm 2016 vay v  nợ thuê t i  h nh giảm 

142.000.000 tương ứng với tỷ  ệ giảm 4,43% so với năm 2015,tỷ trọng  ũng 

giảm 2,46%. Điều đó  ho thấy việ  trả tiền  ãi vay ngắn h n  ủa   ng ty giảm. 

Qua đó,ta thấy nợ phải trả  ủa   ng ty tăng tuy  h ng tăng nhiều nhưng  ũng 

 ho thấy tự  hủ về t i  h nh  ủa   ng ty giảm, t nhiều  ũng   m giảm uy t n  ủa 

  ng ty. Đó     iểu hiện  h ng tốt   ng ty  ần tìm giải ph p  hắ  phụ . 

• Vốn chủ sở hữu : 

Nếu như năm 2015 nguồn vốn chủ sở hữu của công ty    2.144.661.023 đồng 

thì đến năm 2016 nguồn vốn chủ sở hữu của   ng ty    2.244.933.877 đồng. Nếu 

 hỉ nhìn về mặt số tiền tăng thì ta  ó thể nói rằng tổng nguồn vốn năm 2016 tăng 

so với năm 2015    100.272.854 đồng. Nhưng  hi nhìn v o tỷ trọng thì ta thấy 

vốn  hủ sở hữu đã giảm từ 12% xuống  òn 11,34% (giảm 0,66). Điều này cho 

thấy vốn chủ sở hữu tăng    do mứ  tăng  hung  ủa quy m ,nhưng mứ  tăng n y 

thấp hơn so với mứ  tăng quy m   ình qu n  ủa công ty. Vốn chủ sở hữu tăng 

chủ yếu là do lợi nhuận sau thuế  hưa ph n phối tăng 100.272.854 đồng, tăng tỷ 

trọng 0,72% nhưng tỷ lệ giảm 28,2%. Mặc dù kết quả  inh doanh năm 2016 v  
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năm 2015 đều có lãi( Bảng BCKQ KD năm 2016) nhưng do  ết quả kinh doanh 

của những năm trước bị lỗ nhiều, nên làm cho chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế  hưa 

phân phối của 2 năm 2015,2016 đều  m. Qua đó,ta  ó thể thấy,năm 2015v  năm 

2016   ng ty đã mở rộng thị trường, tìm  iếm đượ  nhiều  h  h h ng dẫn đến 

 ượng h ng hóa  ủa   ng ty tiêu thụ rất tốt, điều đó   m  ho doanh thu  ủa   ng 

ty tăng. Bên   nh đó, năm vừa qua   ng ty đã  ó những  h nh s  h quản  ý  hi 

ph , thắt  hặt  hi tiêu, giảm tối đa      hoản  hi ph  trong   ng ty. Đó     iểu 

hiện tốt   ng ty nên tiếp tụ  ph t huy trong những năm tới. 

b. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua một số chỉ số 

tài chính cơ bản. 

Từ số liệu Bảng   n đối kế toán,ta lập được  

 

Biểu 3.3 Bảng phân tích khả năng thanh toán của công ty 

Chỉ tiêu Công thức tính 

Năm 

2016 

(lần) 

Năm 

2015 

(lần) 

Chênh 

lệch 

(lần) 

1. Hệ số 

thanh toán 

tổng qu t 

Tổng t i sản 

Nợ phải trả 
1,1279 1,1364 (0,0085) 

2. Hệ số 

thanh toán 

nợ ngắn h n 

T i sản ngắn h n 

Nợ ngắn h n 

 

3,5289 3,1227 0,4062 

3. Hệ số 

thanh toán 

nhanh 
Tiền v       hoản tương đương tiền 

Nợ ngắn h n 

0,0233 0,0848 (0,0615) 

 

- Hệ số thanh toán tổng quát : Năm 2016    1,1279 thấp hơn so với năm 

2015 là 1,1364. Hệ số này cho biết năm 2016, ứ một đồng tiền vay thì có 1,1279 

đồng tài sản đảm bảo. Tuy giảm nhưng ở cả hai năm hệ số n y đều lớn hơn 1 

chứng tỏ   ng ty  ó đủ khả năng thanh to n      hoản vay. 

- Hệ số thanh toán nợ ngắn h n : Thể hiện mứ  độ đảm bảo của Tài sản 

ngắn h n với Nợ ngắn h n. Năm 2015,cứ mỗi đồng Nợ ngắn h n đượ  đảm bảo 

thanh toán bằng 3,1227 đồng Tài sản ngắn h n,nhưng năm 2016 thì một đồng 

Nợ ngắn h n đượ  đảm bảo thanh toán bằng 3,5289. Hệ số thanh toán nợ ngắn 

h n của năm 2016  ao hơn năm 2015, điều đó  ho thấy tình hình tài chính của 

công ty ngày càng vững m nh. 
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- Hệ số thanh toán nhanh : Đ y  ó thể nói    thướ  đo về việ  huy động tài 

sản có khả năng  huyển đổi ngay thành tiền để thanh toán các khoản nợ ngắn 

h n. Hệ số này bằng 0,0848 v o năm 2015 giảm xuống  òn 0,0233 v o năm 

2016. Hệ số cả hai năm đều nhỏ hơn 1  ho thấy   ng ty đang gặp  hó  hăn 

trong việc thanh toán nợ đến h n. 

3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty TNHH Bằng Thủy nên áp dụng phần mềm kế 

toán vào công tác hạch toán kế toán. 

Trong thời  uổi  inh tế thị trường hiện nay, việ   ung  ấp     th ng tin đòi 

hỏi chính xác và kịp thời. Hơn nữa  hối  ượng     nghiệp vụ  inh tế ph t sinh 

t i C ng ty ng y   ng nhiều, nhưng C ng ty vẫn đang sử dụng hình thức kế toán 

thủ công. Ðiều n y sẽ t o thêm g nh nặng  ho      ế to n viên, v   ó thể xảy ra 

những sai sót trong qu  trình h  h to n, đưa ra thông tin không chính xác làm 

ảnh hưởng đến quyết định  ủa  ãnh đ o C ng ty. 

 Hiện nay trên thị trường  ó rất nhiều phần mềm  ế to n d nh  ho doanh 

nghiệp, vừa dễ sử dụng m  gi   ả   i phù hợp. Có thể  ể đến một số phần mềm 

hay đượ  sử dụng như: MISA, FAST Accounting, BRAVO, Acc Pro,...v...v... 

 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017  

Phần mềm  ế to n MISA SME.NET 2017gồm 16 ph n hệ, đượ  thiết  ế  ho 

    doanh nghiệp vừa v  nhỏ, với mụ  đ  h giúp  ho     doanh nghiệp  h ng  ần 

đầu tư nhiều  hi ph ,  h ng  ần hiểu  iết nhiều về tin họ  v   ế to n m  vẫn  ó 

thể sử dụng v    m  hủ đượ  hệ thống phần mềm  ế to n, quản  ý các nghiệp vụ 

phát sinh của mình. Phần mềm này rất dễ sử dụng v   u n đượ   ập nhật những 

 hế độ t i  h nh mới nhất. Đặc biệt hơn, phần mềm n y  òn đ p ứng linh ho t 

biểu mẫu chứng từ, báo cáo thu nhập đặc thù của từng doanh nghiệp theo 

TT133/2016/TT-BTC và TT200/2014/TT-BTC. 

- Ưu điểm: 

 Giao diện: Phần mềm  ế to n Misa  ó ưu điểm    dễ sử dụng  ởi giao 

diện trự  quan v  th n thiện với người dùng, những người mới  ắt đầu sử dụng 

phần mềm  ũng sẽ  ảm thấy tho i m i,  h ng nhứ  mắt,  ho phép  ập nhật dữ 

 iệu như nhiều hóa đơn 1 phiếu  hi một    h  inh ho t,     mẫu giấy tờ  hứng từ 

tu n theo quy định  an h nh. 

 Điểm  ộng: Phần mềm  ho phép t o nhiều  ơ sở dữ  iệu - mỗi đơn vị 

đượ  thao t   trên một  ơ sở dữ  iệu  h   nhau , độ   ập. Một điểm  ộng nữa    

 hả năng thao t    ưu, ghi sổ dữ  iệu  ự  tốt. 

 Độ  h nh x    ao: Có thể  hẳng định rằng số  iệu t nh to n trong phần 

mềm MISA  ự   ỳ  h nh x  ,  hả năng xảy ra     sai sót  ất thường do  ỗi ở 
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phần mềm     ự  hiếm. Điều n y giúp những người   m  ế to n an t m hơn 

nhiều so với     phương thứ   ế to n  h  . 

 Khả năng  ảo mật: C ng nghệ  ảo mật dữ  iệu rất  ao, gần như tuyệt đối 

an to n vì phần mềm Misa  h y trên  ơ sở dữ  iệu SQL,  doanh nghiệp sẽ  t phải 

đau đầu về vấn đề  n y như     phần mềm  ế to n  h y trên     nền tảng  h  . 

- Nhược điểm: 

 Vì  ó SQL nên nếu m y t nh   i đặt Misa qu  yếu sẽ  h y ì   h. 

 Tố  độ xử  ý dữ  iệu hơi  hậm. 

 Hai nhượ  điểm trên ho n to n  ó thể  hắ  phụ  vì  ấu hình m y t nh nói 

 hung hiện nay đã n ng  ên rất nhiều so với ng y Misa mới xuất hiện trên thị 

trường. V  thự  ra  ấu hình đề nghị để  h y Misa  ũng  hỉ ở mứ  hơn     ứng 

dụng văn phòng đ i  hút. 

 

 

Biểu 3.4: Giao diện làm việc của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 
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 Phần mềm kế toán BRAVO 7.0  

Phần mềm  ế to n Bravo  ó nhiều t nh năng nổi trội,  ho phép     doanh 

nghiệp triển  hai hiệu quả     phần h nh thuộ  nghiệp vụ  ế to n như theo dõi 

sổ sách kế toán, nắm rõ việc thu, mua, bán hàng hóa, quản lý tài sản và hàng tồn 

kho, tính giá thành sản phẩm,.... Ðặ   iệt, phần mềm n y  ho phép  iên  ết dữ 

 iệu số  iệu,  ó  hứ  năng tìm và tự sửa lỗi dữ liệu, tự sao  ưu số  iệu theo  ị h đã 

lập. Hơn nữa, người dùng  ó thể điều  hỉnh tự do, tùy theo nhu  ầu  ủa doanh 

nghiệp để x y dựng  hương trình riêng (Biểu 3.5). 

- Ưu điểm: 

 Giao diện đẹp dễ sử dụng,dễ   i đặt vận h nh. 

 Có ph n hệ t nh gi  th nh tuyệt vời so với Misa 

- Nhược điểm: 

 Mẫu  iểu  hứng từ, sổ s  h  ế to n  hưa  ập nhật s t  hế độ  ế to n (Sổ   i 

hình thứ   ế to n  hứng từ ghi sổ  hưa đúng) 

 T nh  ảo mật  h ng  ao, thường xảy ra  ỗi (giống như fast) 

 

Biểu 3.5: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo 7 
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 Phần mềm kế toán Fast Accounting 

Ð y    phần mềm hướng đến doanh nghiệp vừa v  nhỏ. Mỗi năm phần mềm 

đượ  n ng  ấp v   ho ra những phiên  ản mới với nhiều t nh năng tiện   h. Fast 

A  ounting  ho phép doanh nghiệp theo dõi dòng tiền, quản lý công nợ, quản lý 

hàng tồn kho, cung cấp      hương trình tính giá thành bằng nhiều phương 

ph p,  ho phép quản  ý số liệu liên năm, quản  ý số liệu của nhiều đơn vị ở 

nhiều thời  ỳ  h   nhau. Ngo i ra, phần mềm  òn  ó t nh đa t   vụ, tự động hóa 

xử lý số liệu, tiện ích nhập liệu, hỗ trợ tố  độ lập báo cáo (Biểu 3.6). 

- Ưu điểm: 

 Giao diện dễ sử dụng,sổ s  h  hứng từ  ế to n  ập nhật v    m s t  hế độ 

 ế to n hiện h nh. Cũng giống Misa, Fast  ó một hệ thống   o   o đa 

d ng,người dùng  ó thể yên t m về yêu  ầu quản  ý  ủa mình ( Báo c o quản trị 

và báo cáo tài chính) 

 Tố  độ xử  ý tương đối tốt. 

 Cho phép  ết xuất   o   o ra Ex e . 

 Kh ng  ần   i đặt phần mềm trên m y  hủ hay     phần mềm hỗ trợ 

khác. 

 Dễ d ng truy xuất th ng tin. 

- Nhược điểm: 

 Dung  ượng  ớn, người dùng  hó ph n  iệt đượ  data. 

 Độ  ảo mật  hưa đượ  ấn tượng. 

 Kh ng  ó     hướng dẫn đ nh  èm  hi tiết. 
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Biểu 3.6: Giao diện làm việc của phần mềm kế toán Fast Accounting 

Qua tìm hiểu một số phần mềm kế toán hay dùng, có thể sử dụng cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặ   iệt    phù hợp với hình thức kinh doanh của 

Công ty, em thấy phần mềm kế toán MISA là phù hợp nhất. Bên c nh những 

t nh năng hữu hiệu, giá cả hợp lý, MISA    phần mềm phổ  iến thường đượ  

đưa v o nội dung giảng d y t i     trường đ i họ  v      trung t m  ế to n. Vì 

vậy, áp dụng phần mềm này trong quá trình h ch toán kế toán sẽ thuận tiện hơn 

rất nhiều, giảm  p  ự  đối với nh n viên  ế to n.  

 

 

 

  



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 

Sinh viên: Nguyễn Thị Hải – QT1701K  90 

KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu lý luận kết hợp với tìm hiểu thực tế t i Công ty 

TNHH Bằng Thủy về   ng t    ập v  ph n t  h Bảng   n đối  ế to n, em nhận 

thấy đượ  vai trò hết sức quan trọng của những thông tin mà Bảng   n đối  ế 

to n mang   i,  ũng như những th ng tin t i  h nh từ việ  ph n t  h      hỉ tiêu 

trên Bảng   n đối  ế to n đối với Ban giám đố  C ng ty v      đối tượng quan 

tâm khác. Vì v y, em đã  họn đề t i “Hoàn thiện công tác lập và phân tích 

Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Bằng thủy làm đề t i  hóa  uận. Ðề 

tài đã giải quyết đượ  một số vấn đề sau: 

 Về mặt lý luận: Ðã hệ thống hóa đượ   ý luận về công tác lập và phân tích 

Bảng   n đối  ế to n trong doanh nghiệp. 

 Về mặt thực tiễn: Phản  nh thự  tế   ng t    ập v  ph n t  h Bảng   n đối  ế 

to n t i C ng ty TNHH Bằng Thủy 

Từ đó đánh giá đượ  những ưu, nhượ  điểm trong   ng t    ế toán nói 

 hung v    ng t    ập v  ph n t  h Bảng   n đối  ế to n t i C ng ty nói riêng. 

Ðồng thời đề xuất một số giải ph p nhằm ho n thiện   ng t    ế to n  ũng như 

  ng t    ập, ph n t  h Bảng   n đối  ế to n t i C ng ty TNHH Bằng Thủy. 

Do thời gian v   iến thứ   ó h n nên   i viết  ủa em  h ng tr nh  hỏi 

những thiếu sót v  h n  hế nhất định. Em rất mong nhận đượ  những góp ý và 

giúp đỡ  ủa     thầy    để   i  hóa  uận  ủa em đượ  ho n thiện hơn. 

Một  ần nữa em xin  h n th nh  ảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Th.s 

Văn Hồng Ngọc,     thầy    gi o Trường Ð i họ  D n  ập Hải Phòng, Ban lãnh 

đ o v        n  ộ  ế to n t i C ng ty TNHH Bằng Thủy. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải phòng, ngày   tháng   năm 2017 

                                                                                             Sinh viên 

 

Nguyễn Thị Hải 

 

 


